NGHI PINH
CUA CHINH PHU SO 108/2006/ND-CP NGAY 22 THANG 9 NAM 2006
QUY PINH CHI TIET VA HUONG DAN THI HANH
MOQT SO PIEU CUA LUAT PAU TU

CHINH PHU
Can cir Ludt Té chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;
Can cir Ludt Pau tw ngay 29 thang 11 nam 2005;

Xét dé nghi cua Bo truong Bo Ké hoach va Pau tu,

NGHI DINH :

3 Chuong I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh va d6i twong 4p dung
1. Pham vi diéu chinh:

a) Nghi dinh nay quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot s diéu cua Luat Pau
tu ngay 29 thang 11 nam 2005 vé hoat dong dau tu nham muc dich kinh doanh; quyén va
nghia vu cia nha dau tu; bao dam quyén, loi ich hop phap ctia nha dau tu; khuyén khich va
wu dai dau tu; quan ly nha nudc vé dau tu tai Viét Nam;

b) Hoat dong dau tu ra nude ngoai; hoat dong dau tu theo hinh thirc Hop dong xay

dung - kinh doanh - qhuyén giao, Hop dong xdy dung - chuyén giao - kinh doanh, Hop
dong xay dung - chuyén giao thuc hi¢n theo quy dinh riéng ctia Chinh phu;

¢) Hoat dong dau tu gian tiép theo cac hinh thirc mua c6 phan, co phiéu, trai phiéu va
gidy to 6 gia khac, dau tu chimg khoan va dau tu thong qua dinh ché tai chinh trung gian
khac ma nha dau tu khong tham gia truc tiép vao quan 1y, diéu hanh t6 chirc kinh té, thuc
hién theo quy dinh ctia phap luat vé ching khoan va phap luat ¢6 lién quan;

d) Hoat dong dau tu dic thu quy dinh trong phap luat chuyén nganh thi thuc hién
theo quy dinh cta phép luat chuyén nganh do.

2. Ddi twong ap dung cuia Nghi dinh nay bao gom: nha dau tu quy dinh tai khoan 4 Diéu 3
cuia Luét Pau tu; to chirc, ca nhan lién quan dén hoat dong dau tu.

Diéu 2. Giai thich tir ngir
Trong Nghi dinh nay, cac tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. Von dau tw 1a dong Viét Nam, ngoai t& ty do chuyén ddi va cac tai san hop phap
khac dé thyc hién hoat dong dau tu theo hinh thirc dau tu truc tiép hodc dau tu gian tiép.
Tai san hop phap gom:
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a) C6 phan, co phiéu hodc cac gidy to c6 gia khac;
b) Trai phiéu, khoan no va céac hinh thuc vay ng khac;

¢) Cac quyén theo hgp dong, bao gdbm ca hop dong chia khéa trao tay, hop dong xay dung,
hop dong quan 1y, hop dong phéan chia san pham hodc doanh thu;

d) Cac quyén doi ng va quyén co gia tri kinh té theo hop dong;

d) Cong nghé va quyén sé hiru tri tu¢, bao gdm ca nhin hiéu thuong mai, kiéu dang
cong nghiép, sang che, tén thuong mai, nguon goc hoac tén goi xuat x1r;

e) Cac quyén chuyén nhuong, bao gdm cé cac quyén dbi voi tham do va khai thac tai
nguyén;

g) Bat dong san; quyén d6i v4i bat dong san, bao gdm ca quyén cho thué, chuyén
nhuong, gop von, thé chép hodac bao lanh;

h) Cac khoan lgi tuc phat sinh tir hoat dong déu tu, bao gém ca loi nhuén, 13i ¢d phﬁn,
cO tuc, tién ban quyén va cac loai phi;

i) Cac tai san va quyén co gia tri kinh té khac theo quy dinh cta phap luat va diéu
udc quoc té ma Viét Nam la thanh vién.

2. D én dau tw méi 1a dy 4n thyc hién 1an dau hodc dy an dau tu doc lap voi du an
dang thuc hién.

3. Dy an dau tw mo rong 1a du an dau tu phat trién dy an dau tu dang thuc hién nham
mo rong quy mo, nang cao cong suat, nang luc kinh doanh, d6i méi cong nghé, nang cao
chat lugng san pham, giam 6 nhi€ém moi truong.

4. Nha dau tw nudc ngoai lan dau dau tw vao Viét Nam 1a nha dau tu nudc ngoai lan
dau c6 du an dau tu tai Viét Nam.

Diéu 3. Ap dung phap luat diu tw, diéu wéc quéc té, phap ludt nwée ngoai va
tap quan dau tu quoc té

1. Viéc ap dung phép luat dau tu, diéu ude qudc té, phap luat nude ngoai va tap quan
dau tu qudc té thyuc hién theo quy dinh tai Diéu 5 ciia Luat Pau tu.

2. Trudong ho*p phap luat Viét Nam duoc ban hanh sau khi Viét Nam Ia thanh vién
cua diéu udc quoc té co quy dinh thuan loi hon so véi quy dinh cua diéu ude quoc té d6 thi
nha dau tu co quyén lya chon viée ap dung theo quy dinh cua diéu wéc qudc té hodc phap
luat Viét Nam.

Diéu 4. Ngon ngir sir dung

H6 so dy 4n dau tu va cac van ban chinh thirc giri cic co quan nha nudc Viét Nam
dbi voi du an dau tu trong nudc dugce lam béng tiéng Viét; dbi voi dy an c6 von dau tu
nude ngoai dugc lam bang tiéng Viét hodc bang tiéng Viét va tiéng nudc ngoai thong
dung. Truong hop c6 sy khac nhau gilta ban tiéng Viét va ban tiéng nudc ngoai thi ap dung
ban tiéng Viét.
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. ChuongII
HINH THUC PAU TU

Piéu 5. Céc hinh thic dau tw

Nhé‘ dau tu thuc hién hoat dong dau tu ta@ Viét Nam theo hinh thac dau tu quy dinh
tai cac bicu 21, 22, 23, 24, 25 va 26 cua Luat Dau tu va quy dinh ctia Nghi dinh nay.

Pi¢u 6. Thanh l1ap to6 chirc kinh té va thye hién dy 4n diu tw

1. Nha dau tu trong nuédc co dy an ddu tu gin véi viée thanh lap to chic kinh té thi
thuc hién tha tuc dang ky kinh doanh theo quy dinh cua Luat Doanh nghiép, phap luat co
lién quan va thyc hién thu tuc dau tu theo quy dinh cia Luét Pau tu va Nghi dinh nay.

2. Nha qgu tu qué’c ngo:éli lﬁn’dﬁu dau tu vao Yiét Nam phai c¢6 du an dau tu ‘va thuc
hién thu tuc dau tu de duoc cap Gi‘ﬁy cht’rpg nhan dau tur theo quy dinh cta Luét Pau tu va
Nghi dinh nay. Gidy chung nhan dau tu dong thoi 1a Giay chung nhéan dang ky kinh doanh.

3. Béi v6i nha dau tu nudc ngoai da duoc cap Gidy ching nhan dau tu tai Viét Nam:

a) Truong hop c6 du an dau tu m6i ma khong thanh 1ap t6 chtrc kinh té méi thi thyc
hién thu tuc dau tu dé dugc cap Gidy chung nhan dau tu theo quy dinh cua Luat Bau tu va
Nghi dinh nay;

b) Truong hop ¢6 dy an dau tu méi gan voi viée thanh 1ap to chiic kinh té méi thi
thuc hién thu tuc dau tu theo quy dinh tai khoan 2 Dicu nay.

Diéu 7. Thanh 1ap t6 chirc kinh té 100% von ciia nha dau tw

1. Nha dau tu trong nuéc, nha dau tu nuwdc ngoai duge dau tu theo hinh thirc 100%
von dé thanh 1ap cong ty trach nhiém hiru han, cong ty c6 phan, cong ty hop danh, doanh
nghiép tu nhan theo quy dinh ctia Ludt Doanh nghiép va phap luét c6 lién quan.

2. Doanh nghiép 100% vbn dau tu nudce ngoai da thanh 1ap tai Viét Nam dugc hop
tac voi nhau va voi nha dau tu nude ngoai dé dau tu thanh 1ap doanh nghiép 100% von dau
tu nudc ngoai moi.

3. Doanh nghiép 100% vbn dau tu nudc ngoai c6 tu cach phap nhan theo phap luat
Viét Nam, dugc thanh 1ap va hoat dong ké tir ngay cap Gidy chimg nhan dau tu.

Pi¢u 8. Thanh lap t6 chirc kinh té lién doanh giira nha dau tw trong nwéc va nha
dau tw nuwéc ngoai

1. Nha dau tu nudc ngoai duge lién doanh véi nha dau tu trong nude dé dau tu thanh
1ap cong ty trach nhiém hiru han hai thanh vién tr¢ 1€n, cong ty co phan, cong ty hop danh
theo quy dinh ctia Luédt Doanh nghiép va phap luét c6 lién quan.

2. Doanh nghiép thanh lap theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay dugc lién doanh vai
nha dau tu trong nude va véi nha dau tu nude ngoai dé dau tu thanh lap to chue kinh t€ méi
theo quy dinh cua Luat Doanh nghiép va phap luat c6 lién quan.

3. Doanh nghiép thuc hién dau tu theo hinh thirc lién doanh c6 tu cach phap nhan
theo phap luat Viét Nam, duogc thanh 1ap va hoat dong ké tir ngay cap Giay chiing nhan
dau tu.

Pi¢u 9. Pau twr theo hinh thirc hop dong hop tac kinh doanh
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1. Truong hop dau tu theo hinh thirc hgp dong hop tac kinh doanh gitta mot hodc
nhiéu nha dau tu nude ngoai vdi mot hodc nhidu nha dau tu trong nude (sau diy goi tat 1a
céc bén hop doanh) thi noi dung hop dong hop tac kinh doanh phai ¢é quy dinh vé quyén
loi, trach nhiém va phan chia Kkét qua kinh doanh cho mdi bén hop doanh.

2. Hop ddng hop tac kinh doanh trong linh vyc tim kiém, thim do va khai thac dau
khi va mot s tai nguyén khac theo hinh thirc hop dong phéan chia san pham thyc hién theo
quy dinh ctia phap luat c6 lién quan va Luat Pau tu.

3. Hop dong hop tac kinh doanh duoc ky giita cac nha dau tu trong nudce voi nhau dé
tién hanh dau tu, kinh doanh thyc hién theo quy dinh cua phéap luat vé hop dong kinh té va
phép luat co lién quan.

4. Trong qua trinh dau tu, kinh doanh, cic bén hop doanh c¢6 quyén thoa thuan thanh
1ap ban diéu phdi dé thuc hién hop dong hop tac kinh doanh. Chirc nang, nhiém vy, quyén
han ctia ban diéu phéi do cac bén hop doanh thoa thuan. Ban diéu phéi khong phai 1a co quan
lanh dao cta cac bén hop doanh.

5. Bén hop doanh nudc ngoai duge thanh 1ap van phong diéu hanh tai Viét Nam dé
lam dai dién cho minh trong vi¢c thuc hién hop dong hop tac kinh doanh.

Vin phong diéu hanh cta bén hop doanh nu6c ngoai co con déu; duoc mo tai khoan,
tuyén dung lao dong, ky hop dong va tién hanh cac hoat dong kinh doanh trong pham vi
cac quyén va nghia vu quy dinh tai Gidy chimg nhan dau tu va hop dong hop tac kinh
doanh.

Pi¢u 10. Piu tu theo hinh thirc gop von, mua co phén, sip nhip, mua lai doanh
nghiép

1. Nha dau tu c6 quyén g6p von, mua cd phan, sap nhap, mua lai doanh nghiép dé tham
gia quan ly hoat dong dau tu theo quy dinh cuia Luat Doanh nghiép va phap ludt ¢6 lién quan.
Doanh nghiép nhan sap nhap, mua lai ké thira cac quyén va nghia vu ctia doanh nghiép bi
sap nhap, mua lai, trir truong hop cac bén co thoa thudn khac.

2. Nha dau tu khi gop von, mua cd phan, sap nhdp, mua lai doanh nghiép tai Viét
Nam phai: thyc hién cac quy dinh cua diéu udc quoc té ma Viét Nam 1a thanh vién vé ty 1é
g6p von, hinh thirc dau tu va 16 trinh mo ctra thi truong; tuan thi cac quy dinh vé diéu kién
tap trung kinh té ctia phap luat vé canh tranh va phap luat vé doanh nghiép; dép tng dicu
kién dau tu trong truong hop du an dau tu thudc linh vuc dau tu c6 diéu kién.

‘ . Chwong IIT o
QUYEN VA NGHIA VU CUA NHA PAU TU

Pi¢u 11. Quyén ty chii diu tw, kinh doanh
1: Nha dau tu co quyén‘ tw chi dau tu, kinh doanh theo quy Qinh tai ) biéu 13 cua
Luéat Pau tu, tru truong hop dau tu, kinh doanh trong linh vuc cam dau tu, cam kinh doanh

theo quy dinh cta phap luat.

2. Béi v6i linh vie dau tur c6 diéu kién, nha dau tu ¢ quyén tu chi dau tu, kinh doanh
néu dap ung cac dicu ki¢n dau tu theo quy dinh ctia phap luét.

Pieéu 12. Quyén tiép cin va sir dung nguon von tin dung, dat dai va tai
nguyén
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Nha dau tu c6 quyén binh dang trong viée tiép can va st dung cac ngudn von tin dung,
dat dai va tai nguyén theo quy dinh cta phap luat.
Diéu 13. Quyén thué, sir dung lao dong va thanh 1ap té chirc cong doan
Nha déau tu co quyén:
1. Thué lao dong trong nudc, lao dong nude ngoai lam cong viée quan ly, lao dong
k¥ thuat va chuyén gia theo nhu cau san xuat, kinh doanh. Truong hop diéu udc qudc te ma

Viét Nam 1a thanh vién c6 quy dinh khac thi 4p dung theo quy dinh cta diéu udc qudc té
do.

2. Quyét dinh ‘Vé tién lwong va muc luong t6i thiéu ctia ngudi lao dong theo quy
dinh cua phap luat vé lao dong.
3. Thanh 14p t6 chirc cong doan trong doanh nghiép theo quy dinh cua phap lut.

Pi¢u 14. Quyén xuit khau, nhip khau, quang cio, tiép thi, gia cong va gia cong
lai lién quan dén hoat dong dau tw

Nha dau tu co quyén:

1. Truc tiép xuat khau, uy thac xuat khau; truc tiép nhap khau, uy thac nhap khau
thiét bi, may moc, vat tu, nguyén liéu va hang hod cho hoat dong dau tu; quang céo, tiép
thi, gia cong va gia cong lai hang hoa lién quan den hoat dong dau tu theo quy dinh tai
Diéu 15 ciia Luat Pau tu va quy dinh ctia phap luat vé thuong mai.

2. Pau tu trong linh vuc nhap khau, xuat khau, phan ph01 va dich vy thuong mai
khac phu hop voi quy dinh cua phap luat vé dau tu, phap luat vé thuong mai va diéu uoc
qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.

Pi¢u 15. Quyén mua, ban hang hoa giira doanh nghiép ché xuit véi thi truong
noi dia

1. Doanh nghiép ché xuat dugc mua hang hoa tir thi trudong ndi dia dé san xuat gia
cong, tai ché, 1ap rap hang xuét khau hodc dé xuat khau, trir hang hoa thudc dién cam xuit
khau.

2. Doanh nghiép ché xuét duoc ban vao thi truong nodi dia hang hoa sau:

a) San pham do doanh nghiép ché xuit san xuit va khong thudc dién ciAm nhap
khau;

b) San pham do doanh nghiép ché xuét san xuat ma thi truong noi dia c6 nhu cau;

- ©) Phé liéu, phé pham thu dugc trong qua trinh san xuat khong thudc dién cAm nhap
khau hodc thudc dién dugc phép nhap khau theo quy dinh cta phép luat vé thuong mai va
phap luét c6 lién quan.

3. Quan h¢ mua, ban hang hoé gitra doanh nghiép ché xuét véi thi truong ndi dia thuc
hién theo quy dinh ctia phap ludt vé thuong mai.

Pi¢u 16. Quyén mé tai khoin va mua ngoai té

1. Nha dau tu duoc mo tai khoan déng Viét Nam va tai khoan ngoai t¢ tai t chirc tin
dung ¢ Vi¢t Nam theo quy dinh cua phép luat vé quan 1y ngoai hoi. Truong hop dugc Ngan
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hang Nha nudc Viét Nam chép thuan, nha dau tu dugec mé tai khoan tai ngan hang & nudc
ngoai.

Diéu kién, thi tuc mo, st dung va dong tai khoan tai t chirc tin dung ¢ Viét Nam va
ngan hang ¢ nudc ngoai thuc hi¢n theo quy dinh cua phéap luat vé quan ly ngoai hoi va
phép luat co lién quan.

2. Nha dau tu duoc mua ngoai té tai to chuce tin dung duoc phép kinh doanh ngoai té
dé dap tmg cho giao dich vang lai, giao dich vbn va cac giao dich dugc phép khac theo quy
dinh ctia phap luat vé quan ly ngoai hoi.

3. Chinh phu hd tro can ddi ngoai té trong truong hop céac to chire tin dung dugc
phép khong dép ung di nhu cau ngoai t¢ cia nha dau tu doi véi mot so du an dau tu quan
trong trong cac linh vuc sau:

a) Nang lugng;
b) Xt 1y chat thai;
¢) Xay dung két ciu ha ting giao thong.

4. Thu tuéng Chinh phu quyét dinh viéc bao dam can ddi ngoai t& cho nha dau tu co
du an dau tu trong cac linh vuc quy dinh tai khoan 3 Diéu nay. Bdo dam can doi ngoai t&
duoc quy dinh tai Gidy ching nhan dau tu.

,})iéu 17. Quyén tiép cin quy dit, thé chiap quyén sir dung dat, tai sian gin lién
véi dat

L. Uy ban nhén dan cap tinh cong b cong khai quy hoach, ké hoach str dung dat da
duoc cap co6 tham quyén phé duyét dé nha dau tu tiép can quy dat cho phat trién dau tu.

2. Nha dau tu dugc thé chip quyén str dung dat va tai san gan lién voi dét tai to chirc
tin dung dugc phép hoat dong tai Viét Nam dé vay von thuc hién du an dau tu theo quy dinh
cua phap luat vé dat dai va phap luat c6 lién quan.

Piéu 18. Cic quyén khac ciia nha dau tw

1. Hudng cac wu dii dau tu theo quy dinh cua phap luat vé du tu va phap luat co
lién quan.

2. Tiép can, st dung céc‘dich vu va tién ich cong cdng theo nguyén tac khong
phan biét doi xir gitta cac nha dau tu.
3. Lua chon hinh thtrc dau tu, quy mé dau tu, ty 1¢ Von dau tu, quyét dinh hoat dong

dau tu, kinh doanh ctia minh. Trudng hop diéu udc qubc te ma Viét Nam la thanh vién c6
quy dinh khéc thi thyc hién theo quy dinh cua diéu udc qudc té do.

4. Tiép can cac van ban quy pham phap luat va chinh sach lién quan dén dau tu, cac
dit liéu cua nén kinh té quéc dan va cua ting khu vuc kinh té, cac thong tin kinh té - xa hoi
khac lién quan dén hoat dong dau tu.

5. Tham gia ¥ kién d6i v6i phap luat, chinh sach vé dau tu ngay tir qué trinh soan
thao theo quy dinh cua phap luat.
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6. Khiéu nai, t6 cdo hodc khoi kién t6 chic, ca nhan ¢6 hanh vi vi pham phap luat vé
dau tu theo quy dinh cua phép luat.

7. Thyc hién cac quyén khéac theo quy dinh ctia phap luat.

Piéu 19. Quyén ciia nha diu tw diu tw trong khu céng nghiép, khu ché xuit, khu
cong nghé cao, khu kinh té

1. Ngoai cac quyén quy dinh tai cac Dicu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 va 18 Nghi dinh
nay, nha dau tu dau tu san xuat, kinh doanh trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cong
nghé cao va khu kinh té con c6 cac quyén sau:

a) Thué hoac mua nha xudng, van phong, kho bai da xay dung trong khu cong
nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh t€ dé phuc vu san xuat, kinh doanh;

b) Sir dung c6 tra tién cac cong trinh két cau ha tang k¥ thuat, cac cong trinh dich
vy, bao gdm hé thong duong giao thong, cép dién, cap nudc, thoat nude, thong tin lien
lac, xtr Iy nudc thai, xu ly chat thai va cac cong trinh dich vy, tién ich cong cong khac
trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh té;

¢) Puoc chuyén nhuong va nhan chuyén nhugng quyén sir dung dét, thué dat, thué
lai dat da xay dung két cau ha tang k¥ thuat trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cong
nghé cao, khu kinh té dé xdy dung nha xudng, van phong va cic cong trinh khac phuc vu
san xuat, kinh doanh theo quy dinh ciia phap luat vé dat dai va phap luat vé kinh doanh bat
dong san.

2. Nha dau tu dau tu kinh doanh két cau ha tang khu cong nghiép, khu ché xuét, khu
cong nghé cao va khu kinh té c6 quyén:

a) Xay dung nha xuong, van phong, kho bai trong khu cong nghiép, khu ché xuat,
khu cong ngh¢ cao va khu kinh t€ dé ban hodc cho thué;

b) Dinh gia cho thué dat, gia cho thué lai dat da xay dung két cau ha tﬁng ky thuat;
dinh mirc phi sir dung cong trinh két cau ha tang k¥ thuat va cac cong trinh dich vu khéc
trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cong nghé cao va khu kinh té; dinh gia cho thué,
gia ban nha xudng, van phong, kho bai va dinh muc phi dich vy;

¢) Thu phi st dung cac cong trinh két cau ha tﬁng, cong trinh dich vu va tién ich cong
cong trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh té theo quy dinh
cua Bo Tai chinh;

) d)‘Chuyén nhuong quyén sir dung dat, cho thué dé} va cho thué lai dat da xay dyng ké‘g
cau ha tang k§ thuat trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh t&
cho nha dau tu khac theo quy dinh cua phap luat vé dat dai va phap luat vé kinh doanh bat
dong san.

Pi¢u 20. Quyén dwge bao dam diu tuw trong trwomg hop thay déi phap luat,
chinh sach

1. Truong hop phap luat, chinh sach mdi ban hanh lam anh hudng bét loi dén loi ich
hop phép ma nha dau tu da dugc huong trude khi phéap luat, chinh sach méi d6 ¢6 hiéu luc
thi nha dau tu dugce bao dam hudng cac vu dii dugc quy dinh tai Gidy ching nhan dau tu
hodc duoc giai quyét bﬁng mdt, mdt s6 hodc cac bién phap sau:

a) Tiép tuc hudng cac quyén va vu dai;
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b) Pugc khéu trir phén thiét hai vao thu nhap chiu thué;
¢) Pugc diéu chinh muyc tiéu cia dy an;
d) Pugc xem xét boi thuong trong mét s6 trudng hop can thiét.

2. Déi v6i bién phap bdi thuong quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu nay, co quan cip
Gidy chung nhan dau tu trinh Thu tuéng Chinh phu quyét dinh viéc bao dam lgi ich cta
nha dau tu do viée thay d6i phap luat, chinh sach c6 anh huong bét loi dén lgi ich hop phép
ctia nha dau tu.

Piéu 21. Nghia vu va trach nhiém ciia nha dau tw
1. Nghia vu ctia nha dau tu:

a) Tuan thu quy dinh cua pha’lp’ luét vé dau tu; thuc hién hoat dong déu tu theo ding ndi dung
van ban dang ky dau tu, ndi dung Giay chung nhan dau tu;

b) Thuyc hién day du nghia vu tai chinh theo quy dinh cta phap luat;
¢) Thuc hién quy dinh cta phap luat vé ké toan, kiém toan va théng ké;

d) Thuc hiép nghia vu theo quy dinh cua phap luat vé bao hiém, lao dong; ton trong
danh du, nhan pham va bao dam quyén, 1¢i ich hgp phéap cia nguoi lao dong;

d) Ton trong va tao diéu kién thuan loi dé nguoi lao dong thanh 1ap, tham gia t6 chire
chinh tri, t6 chtrc chinh tri - xa hoi theo quy dinh cta phap luét;

e) Thuyc hién quy dinh ctia phap ludt vé moi trudng;
g) Thuc hién cac nghia vu khac theo quy dinh cta phap luat.
2. Trach nhiém cta nha dau tu:

a) Chiu trach nhiém v& tinh chinh x4c, trung thuc cua ndi dung van ban dang ky dau tu,
ho so dy an dau tu va tinh hop phép ctia cac van ban trong ho so du an dau tu;

b) Bao cao vé hoat dong dau tu cua minh theo quy dinh tai Nghi dinh nay, phép luat co
lién quan va chiu trach nhiém vé¢ tinh chinh xac, trung thuc ciia ndi dung bao céo;

c¢) Cung cép cac van ban, tai li€u, thong tin lién quan dén noi dung kiém tra, thanh tra
va giam sat hoat dong dau tu cho co quan nha nudc co6 tham quyen theo quy dinh cua phép
luat.

_ . 3 Ch}m’ng v 3 . . )
LINH VUC, PIA BAN UU DAI PAU TU; UU PAI VA HO TRQ PAU TU

Muc I
UUPAI PAU TU

Diéu 22. Linh vue, dia ban wu dii dau tw

1. Danh muc linh vyc vu déi dau tu bao gém linh vuc dic biét vu dai dau tu va linh
vuc vu dii ddu tu quy dinh tai Phu lyc I ban hanh kém theo Nghi dinh nay.

2. Danh muc dia ban vu dai dau tu bao gém dia ban c6 diéu kién kinh té - x hoi dic
biét kho khan va dia ban c6 diéu kién kinh t€ - xa hoi kho khan quy dinh tai Phu luc II ban
hanh kém theo Nghi dinh nay.
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3. Du 4n dau tu thudc linh vuc dac biét vu dai dau tu quy dinh tai Phu luc I ban hanh
kém theo Nghi dinh nay duoc hudng wu dai dau tu nhu du 4n dau tu thudc dia ban co dicu
kién kinh té - xd hoi ddc biét kho khian quy dinh tai Phu luc II ban hanh kém theo Nghi
dinh nay.

biéu 23. Linh vuc dau tw cé diéu kién, Iinh vuc cam dau tw

1. Linh vuc dau tu ¢6 diu kién, linh vuc cAm dau tu quy dinh tai cac Diéu 29 va 30
cua Luat Dau tu.

2. Danh muyc linh vue dau tu ¢6 diéu kién ap dung cho nha dau tu nude ngoai quy dinh tai
Phu luc IIT ban hanh kém theo Nghi dinh nay. Danh myc linh vuc cam dau tu quy dinh tai Phu
luc IV ban hanh kém theo Nghi dinh nay.

Diéu 24. Péi twong dwoe hwong wu dii diu tw

Nha dau tu c6 du an dau tu, ké ca du an dau tu mo rong, thudc linh vuc, dia ban uu
dai dau tu quy dinh tai Nghi dinh nay dugc hudng wu dai dau tu theo quy dinh ctua Luét
Pau tu va phép luat co lién quan.

Piéu 25. Uu dai vé thué thu nhap doanh nghiép, thué nhip khau

1. Nha dau tu ¢6 dy an dau tu thudc linh vue, dia ban uu dai dau tu quy dinh tai Nghi
dinh nay duoc huong wu dii vé thué thu nhap doanh nghiép theo quy dinh cta phap luat vé
thué thu nhap doanh nghiép.

2. Nha dau tu ¢6 dy 4n dau tu thudc linh vuc, dia ban wu dai dau tu quy dinh tai Nghi
dinh nay dugc huong wu dai vé thué nhap khau doi vdi hang hoa nhap khau theo quy dinh
ctia phép luat vé thué xuat khau, thué nhap khau.

Diéu 26. Uu dii vé thué sir dung dit, tién sir dung dat, tién thué dit va tién thu
mait nuéc

Nha dau tu duge Nha nude giao dat khong thu tién sir dung dét, giao dat co thu tién sir
dung dat hogc cho thué dat c6 du an dau tu thude linh vuc, dia ban uu dii dau tu quy dinh tai
Nghi dinh nay dugc mién, giam thué sir dung dat, tién s dung dat, tién thué dat va tién
thué miat nudc theo quy dinh ctia phap luat vé dét dai va phap luat vé thué.

Piéu 27. Thii tuc thye hién wu dii dau tu

Thu tyc thuc hién vu dai dau tu thuc hién theo quy dinh tai Diéu 38 cua Luat Pau tu.

Dic¢u 28. Piéu chinh, bd sung wu dai dau tw

1. Trong qua trinh thuc hién du an dau tu, néu nha dau tu dap ung diéu kién dé duogc
hudng thém vu dai dau tu thi nha dau tu dugc hudng vu dai dau tu do va co quyén dé nghi
co quan cap Gidy chung nhan dau tu diéu chinh, bo sung vu dai dau tu quy dinh tai Giay

chtg nhan dau tu da cap.

2. Trong qua trinh thyc hién dy 4n dau tu, néu nha dau tu khong dép tng dicu kién
uu dai dau tu thi khong dugc huong uu dai dau tu.
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3. Co quan quan ly nha nudce thue hién vu dai dau tu 6 trach nhiém thong bao bang
van ban cho co quan cap Gidy ching nhan dau tu vé viéc nha dau tu khong dép tung dicu
kién vu d3i dau tu.

Diéu 29. Ap dung wu dii diu tw

1. Nha dau tu dang duoc huong vu dii ddu tu theo quy dinh ciia Luat Khuyén khich
dau tu trong nudce, Ludt Pau tu nudc ngoai tai Viét Nam, Ludt Hop tac xa va cac luét thué
tiép tuc dugc hudng cac uu dai dau tu do.

2. Nha déu tu ¢6 du an dau tu dang duogc trién khai va thudc dbi tuong quy dinh tai
biéu 24 Nghi dinh nay dugc huong vu dai dau tu trong thoi gian vu dai con lai ké tir ngay
Nghi dinh nay c6 hiéu luc.

3. Truong hop phép ludt, chinh sach mdi duoc ban hanh c6 cac quyén loi va wu dai
cao hon so v61 quyén loi va uu dédi ma nha dau tu da dugc huong trude d6 thi nha dau tu
dugc huong cac quyén loi va wu dii méi trong thoi gian wu dai con lai (néu c6) ké tir ngay
phap luat, chinh sach méi c6 hicu luc.

4. Trudong hop diéu wéc quéc té ma Viét Nam la thanh vién co quy dinh khac véi quy
dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Dicu nay thi thyc hién theo quy dinh tai Pi¢u 3 Nghi dinh nay.

~ Mucll
HO TRQ PAU TU

Diéu 30. HS tro chuyén giao cong nghé

1. Chinh phu tao diéu kién thuan loi va bao dam quyén, loi ich hop phap cua cac bén
chuyen giao cong nghé, bao gom ca viéc gop von bang cong nghé dé thyc hién cac dy an
dau tu tai Viét Nam theo quy dinh ctia phap luat vé so hitu tri tué¢ va phap luat vé chuyén
giao cong ngh¢.

Gia tri ctua cong nghé dung dé gop von hodc gia tri cua cong nghé duoc chuyén
giao do cac bén thoa thuan va dugc quy dinh tai hop dong chuyén giao cong nghé.

2. Chlnh phu khuyén khich viéc chuyen giao vao Viét Nam cong nghé tlen tién, cong
nghé ngudn va cong nghé dé tao ra san phiam méi, nang cao ning luc san xuét, ning lyc
canh tranh, chat luong san pham, tiét kiém va st dung c¢é hiéu qua nguyén li¢u, nhién li¢u,
nang luong, tai nguyén thién nhién; khuyén khich viéc dau tu d6i méi cong nghé, nang cao
nang luc quan ly va st dung cong nghé.

3. Céan ctr vao muc tiéu phat trién kinh té - xa hoi, Chinh phu ¢6 chinh sach hd trg doanh
nghiép nho va vira, hop tac xa dau tu vao nghién ctru va trién khai, chuyén giao cong nghé.

4. Quyén va nghia vu cia cac bén chuyén giao cong nghe quy trinh va thu tuc
chuyén giao cong nghé thuc hién theo quy dinh ctia phap luat vé chuyén giao cong nghé.

Diéu 31. H tro dao tao

1. Chinh phii khuyén khich va hd trg nha dau tu 1ap quy hd trg dao tao tir ngudn von
g0op va tai trg cua céc to chirc, cd nhan trong nudc va nude ngoai nhu sau:

a) Quy hd tro dao tao duoc thanh 1ap khong vi muc dich loi nhuan; duoc mién, giam
thué theo quy dinh cua phap luat vé thue;
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b) Chi phi dao tao cua t6 chirc kinh té dugc tinh vao chi phi hop 1y 1am cin cir xac
dinh thu nhap chiu thu¢ thu nhap doanh nghiép.

2. Chinh phu hd tro tir ngudn ngan sach cho viée dio tao lao dong trong cac to chirc
kinh t€ thong qua chuong trinh trg giup dao tao ngudn nhan luc.

3. Chinh phii ¢6 ké hoach, chuong trinh trg gitp dao tao ngudn nhéan luc cho doanh
nghiép nhd va vura.

Pi¢u 32. HO tro dau tu phat trién va dich vu dau tw
1. Chinh phu hd tro dau tu phat trién dbi v6i du an dap Gmg cac diéu kién sau:

a) Du an thugc nganh, linh vyc quan trong trong chuong trinh kinh té 16m c6 tac dong
truc tiép dén chuyén dich co cau kinh té, thuc day tang truong kinh t& bén viing nhung
khong dugc ngan sach nha nudc cap phat va khong duoc ngén hang thuong mai cho vay
theo diéu kién thong thuong vi c6 yéu to rii ro;

b) Phu hgp véi quy dinh cta phap luat;
¢) Phu hop véi quy dinh cua diéu uée qudc t& ma Viét Nam 1a thanh vién.

2. Viéc hd tro tin dung dau tu thuc hién theo quy dinh cta phap luat vé tin dung dau
tu phat trién ciia Nha nudc.

3. Chinh phu khuyén khich va hd trg cac t6 chtic, c4 nhan khong phan biét thanh
phan kinh té thuc hién cac dich vu ho trg dau tu sau:

a) Tu van dau tu, tu vin quan 1y;
b) Tu van vé s hitu tri tué, chuyén giao cong nghé;
¢) Day nghé, dao tao k¥ thuat va k¥ niang quan ly;

d) Cung cap thong tin vé thi trudng, thong tin khoa hoc - k¥ thuét, cong ngh¢ va cac
thong tin kinh té, xa hoi ma nha dau tu yéu cau;

d) Tiép thi, xtic tién dau tu va thuong mai;

e) Thanh 1ap, tham gia cac t6 chtrc x4 hoi, to chirc xa hoi - nghé nghiép theo quy dinh
cua phap luat;

g) Thanh 1ap cac trung tam thiét ké, thir nghiém dé hd tro phat trién cac doanh nghiép
nho va vira.

Piéu 33. H5 trg diu tu xdy dung két ciu ha ting ngoai hang rao khu cong
nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao

1. Chinh phu khu’yén’ khich va c6 chinh sach vu dai cac thanh phan kinh té dau tu xay
dung cdc cong trinh két cau ha tang ky thuat va ha tang xa hoi ngoai hang rao khu cong
nghiép, khu ché xuat va khu cdng nghé cao.

2. Cin ctr quy hoach tong thé phat trién khu cong nghiép, khu ché xuit, khu cong
nghé cao, khu kinh té da dugc Thu tuéng Chinh phi phé duyét, cac Bo, nganh va Uy ban
nhan dén tinh, thanh pho trye thuge Trung wong (sau déy goi chung la Uy ban nhan dan
cap tinh) 1ap ké hoach dau tu va to chic xay dung hé thong két cau ha ting k¥ thuat va ha
tang xa hoi ngoai hang rao khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh
té.
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3. Uy’bar} nhén dan cap tinh can déi ngudn ngan sach dia phuong dé hd trg dau tu
xdy dung két cau ha tang ky thuat va ha tang xa hoi ngoai hang rao khu cong nghiép, khu
ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh té.

Piéu 34. ,H(R) trg dau tu hé thong két cu ha tang trong hang rao khu cong
nghiép, khu ché xuat

1. Thii tuéng Chinh phii quy dinh diéu kién, nguyén tic, han muc va hang muc cong
trinh duoc hd trg tir ngan sach trung wong cho mot sé dia phuong cé diéu kién kinh té - xa
hoi kho khin va dia ban kinh té - xa hoi dic biét kho khin dé cung nha dau tu dau tu phat
trién hé thong két cau ha tang k¥ thuat trong hang rao khu cong nghiép va khu ché xuat.

2. Uy ban nhan dan cép tinh can d6i ngudn ngan sach dia phuong dé hd trg nha dau
tu dau tu phat trién hé thong két cau ha tang ky thuat trong hang rao khu cong nghi¢p, khu
ché xuat.

Piéu 35. Phuong thirc dau tw hé thong két cAu ha ting ky thuit khu cong
nghiép, khu ché xuat

1. Viéc dau tu, kinh doanh hé thdng két cdu ha ting k¥ thuat khu cong nghiép, khu
ché xuét duoc thyc hién boi mot hodc nhiéu nha dau tu; phai bao dam phu hop va théng
nhat v6i quy hoach chi tiét xdy dung khu cong nghiép, khu ché xuat da duoc cap co tham
quyén phé duyét; quy dinh rd vé quyén va nghia vu cta ting nha dau tu.

2. Péi voi dia ban co dicu kién kinh té - xd ho1 déc biét kho khan, can cur vao diéu
kién cu thé cua dia phuong, Uy ban nhan dan cap tinh trinh Thu tuéng Chinh phu quyét
dinh viéc cho phep thanh lap don vi sy nghi€p c¢6 thu lam chu dau tu du an dau tu xay
dung va kinh doanh két cdu ha tang k§y thuat khu cong nghiép, khu ché xuat.

Diéu 36. HS tro' ddu tw phat trién hé thong két ciu ha ting ky thuat khu kinh té,
khu cong nghé cao

1. Chinh pha danh ngudn vén dau tu tir ngan sach dé hd tro ddi véi cac truong hop
sau:

a) Dau tu phat trién hé thong két cau ha tang ky thuat va ha ting xd hoi ngoai cac khu
chirc nang va cac cong trinh dich vu cong cdng quan trong trong khu kinh te;

b) Boi thuong giai phong mit bang trong cac khu chic ning va tai dinh cu, téi dinh
canh cho céac hd gia dinh bi thu hoi dat;

¢) Pau tu cong trinh xir Iy nudc thai va chat thai tap trung ctia cac khu chirc nang.

2. Chinh phu khuyén khich va c6 chinh sach wu dai dbi voi cac nha dau tu thude moi
thanh phan kinh t¢ dau tu phat trién h¢ thong két cau ha tang k¥ thuat va ha tang xa hoi khu
kinh té.

3. Thu tuéng Chinh phu quyet dinh phuong thire huy dong céc ngudn Von khac dé
dau tu phat trién hé thong két cau ha tang k¥ thuat va ha ting xa hoi khu kinh té.

4. Viéc hd tro dau tu phat trién hé théng két cdu ha téng khu cong ngh¢ cao thyc hién
theo quy dinh cta phap luat veé khu cong nghé cao.

. Chuwong V )
THU TUC PAU TU TRUC TIEP

Mucl
THAM QUYEN CHAP THUAN VA CAP GIAY CHUNG NHAN PAU TU
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Diéu 37. Dy 4n do Thii twéng Chinh phii chap thuin chii trirong diu tw

1. Cac du 4an dau tu khong phéan biét ngudn vén, quy mé dau tu trong nhitng linh vuc
sau:

a) Xay dung va kinh doanh cang hang khong; van tai hang khong;

b) Xay dung va kinh doanh cang bién quéc gia;

¢) Tham do, khai thac, ché bién dau khi; tham do, khai thac khoang san;

d) Phat thanh, truyén hinh;

d) Kinh doanh casino;

e) San xuét thudc 14 diéu;

g) Thanh ldp co s¢ dao tao dai hoc;

h) Thanh 1ap khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh té.

~ 2.Duan dau tu khong thude quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, khong phan biét ngudn
von va c6 quy mo von dau tu tr 1.500 ty dong Viét Nam tro 1én trong nhiing linh vyc sau:

a) Kinh doanh di¢n; ché bién khoang san; luyén kim;

b) Xay dung két cAu ha tﬁng duong sét, duong bd, duong thuy noi dia;
c) San xuét, kinh doanh rugu, bia.

3. Dy 4n c6 vbn dau tu nude ngoai trong cac linh vuc sau:

a) Kinh doanh van tai bién;

b) Thiét 1ap mang va cung cap dich vu buu chinh, chuyén phat, vién théng va
internet; thiét 1ap mang truyén dan phat song;

c) In an, phat hanh bao chi; xuét ban;
d) Thanh l&p co s¢ nghién ctru khoa hoc doc lap.

4. Truong hop dy an dau tu quy dinh tai cac khoan 1, 2 va3 Diéu nay nam trong quy
hoach da dugce Thu tuéng Chinh phu phé duyét hodc uy quyen phé duyét va dap Gng cac
diéu kién theo quy dinh cua phap luat va diéu wdc qubc te ma Viét Nam la thanh vién thi
co quan cdp Gidy chimg nhan dau tu thyc hién tha tuc cip Gidy chimg nhan dau tu ma
khong phai trinh Thu tudng Chinh phi quyét dinh chii truong dau tu.

5. Truong hop du 4n dau tu quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Diéu nay khong nam
trong quy hoach da dugc Thu tudéng Chinh phu phé duyét hoac uy quyen phé duyét hodc
du 4n khong dap ung cac diéu kién mo cua thi truong quy dinh tai diéu udc quoc té ma
Viét Nam 4 thanh vién thi co quan cap Gidy chimg nhan dau tu chu tri, 13y y kién Bo quan
1y nganh, Bo Ké hoach va Pau tu va cic co quan khac c6 lién quan dé tong hop, trinh
Thi tuéng Chinh pha quyét dinh chu truong dau tu.

6. Truong hop du an dau tu quy dinh tai cac khoan 1,2 va 3 Diéu nay thudc linh vuc
chua c6 quy hoach thi co quan cdp Gidy chimng nhan dau tu lay ¥ kién Bo quan Iy nganh, Bo
Ké hoach va Dau tu va cac co quan khac co lién quan dé tong hop, trinh Thii tuéng Chinh
phi1 quyét dinh chu truong dau tu.
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Dié¢u 38. Dy an do Uy ban nhén dén cip tinh cip Gidy chirng nhan diu tu
) Uy ban nhan dan cap tinh thyc hién viéc ding ky dau tu, cap Gidy chung nhan dau tu
doi1 vai cac du an sau:

1. Dy an dau tu ngoai khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao, khu kinh
té, bao gdm ca cac dy an dau tu quy dinh tai Diéu 37 Nghi dinh nay da duoc Thu tudng
Chinh phu chap thuan chu truong dau tu.

2. Dy an dau tu phat trién két ciu ha tang khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong
ngh¢ cao doi véi nhitng dia phuong chua thanh 1ap Ban Quan ly khu cong nghi¢p, khu ché
xuat va khu cong nghé cao.

Dicu 39. Du 4n do Ban Quin ly khu cong nghiép, khu ché xuit, khu cong nghé
cao, khu kinh té cap Giay chirng nhian dau tw

Ban Quan ly khu céng nghié€p, khu ché‘xuét, khu cong ngh¢ cao, khu kinh té: (sau day
goi 1a Ban Quan 1y) thuc hién viéc dang ky dau tu, cap Giay chiing nhan dau tu doi voi cac
du an sau:

1. Dy an dau tu trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu coéng nghé cao, khu kinh
té, bao gdm ca cac du an dau tu quy dinh tai Diéu 37 Nghi dinh nay da duoc Tha tudng
Chinh phu chap thuan chu truong dau tu.

2. Dy 4n dau tu phat trién két cdu ha tang khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cong
nghé cao.

Dié¢u 40. Co quan tiép nhan ho so duy an diu tw

1. S& Ké hoach va Pau tu tiép nhan ho so du an dau tu thuc hién trén dia ban quy
dinh tai Diéu 38 Nghi dinh nay.

2. Ban Quan ly tiép nhan hd so dy 4n dau tu thuc hién trén dia ban quy dinh tai
Diéu 39 Nghi dinh nay.

3. Bdi voi du 4n dau tu thuc hién trén dia ban chua duoc quy dinh thudc quan ly hanh
chinh cua tinh, thanh phé truc thudc Trung wong hodc du an du tu thuc hién trén dia ban nhiéu
tinh, thanh phé tryc thude Trung wong thi hd so du an déau tu duoc ndp tai SO K& hoach va Pau
tu noi nha dau tu dit hodc du kién dit tru s¢ chinh hodc chi nhanh hodc van phong diéu hanh dé
thuc hién du 4n dau tu do.

4. Co quan tiép nhan ho so dy an dau tu c6 trach nhiém hudéng dan, kiém tra tinh hop
1¢ ctia ho so dy an dau tu va lam cac tha tuc dau tu theo quy dinh cua Nghi dinh nay.

Diéu 41. N§i dung Gidy chirng nhin dau tw

1. Mau Giay chu‘ng nhan dau tu do B6 Ké hoach va Pau tu quy dinh ap dung thong
nhat trén pham vi toan qudc.

2. Gidy chtng nhan dau tu bao gdm nhing ndi dung chu yéu sau:
a) Tén, dia chi ciia nha dau tu;

b) bia diém thuc hién du 4n dau tu; nhu cau dién tich dat st dung;
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¢) Muc tiéu, quy mo du an dau tu;

d) Tong von dau tu;

d) Thoi han thyc hién du an;

e) Tién do thuc hién du an dau tu;

g) Xac nhan cac wu ddi va hd trg dau tu (néu co).

3. Nha dau tu nudc ngoai ¢6 dy an dau tu gin voi viée thanh 1ap to chire kinh té thi
Gidy chung nhan dau tur ¢6 ndi dung bao gdm ndi dung quy dinh tai khoan 2 Piéu nay va
ndi dung Gidy chirng nhan diang ky kinh doanh theo quy dinh ctia Luat Doanh nghiép.
Gidy chiig nhan dau tu dong thoi 1a Gidy ching nhan diang ky kinh doanh.

4. Nha dau tu trong nudc trong truong hop quy dinh tai khoan lﬂDiéu 6 Nghi dinh nay
6 yéu cau thuc hién thu tuc dau tu dong thoi véi thu tuc thanh 18p t6 chire kinh te thi thyuc
hién cap Giay chung nhan dau tu theo nhu quy dinh tai khoan 3 Dicu nay.

 Mycll
CHUNG NHAN PAU TU

Diéu 42. Dy 4n dau tu trong nwée khong phai ding ky dau tw

- 1.Nha dau tu khong phai dang ky dau tu doi véi du an dau tu trong nude co quy mod
von dau tu dudi 15 ty dong Viét Nam va khong thudc linh vuc dau tu ¢6 diéu kién.

2. Nha dau tu trong truong hop quy dinh tai khoan 1 Piéu nay c6 nhu cau dugc xac
nhén vu dai dau tu hodc cap Giay chimg nhan dau tu thi thuc hién dang ky dau tu dé dugc
cap Giay chtg nhan dau tu theo quy dinh tai Diéu 43 Nghi dinh nay.

Di¢u 43. Ping ky dau tu di voi du 4n dau tw trong nuéc

1. Nha dau tu trong nude phai dang ky ’déu tu d6i voi du an dau tu trong nude co quy
mod von dau tu to 15 ty dong Viét Nam dén dudi 300 ty dong Viét Nam va thude cac
truong hop sau:

a) Du an khong thude linh vuc dau tu c6 diéu kién quy dinh tai biéu 29 cua Luat
Pau tu;

b) Dy an khong thudc dbi twong quy dinh tai khoan 1 Diéu 37 Nghi dinh nay.

_ 2. Nha dau tu dang ky dau tu tai co quan tiép nhan hd so dyu an dau tu quy dinh tai
biéu 40 Nghi dinh nay.

3. Co quan tiép nhan ho so du 4n dau tu trao gidy bién nhan ngay sau khi nhan dugc
van ban dang ky dau tu.

4. Truong hop nha dau tu c6 yéu cau cap Gidy ching nhan dau tu hodc xac nhan uu
dai dau tu thi co quan cap Gidy chimg nhén dau tu can cir vao ndi dung van ban ding ky
dau tu dé cip Gidy chimg nhan dau tu trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan
duogc vin ban ding ky dau tu hop 1é.

5. Trong thoi han 7 ngay lam viéc ké tir ngay gép Giéy chimg nhén dau tu, co quan cép
Giay chiig nhén dau tu sao giri Gidy chimg nhan dau tu dén Bo K& hoach va Pau tu, B Tai
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chinh, B Thuong mai, B§ Tai nguyén va Méi truong, Ngan hang Nha nudc Viét Nam, B
quan ly nganh va cac co quan co lién quan.

Diéu 44. Diang ky dau tw doi voi du 4n ¢6 von dau tu nwée ngoai

Du 4n ¢6 von dau tu nuée ngoai quy dinh tai Diéu 46 cua Luat Pau tu thuc hién tha
tuc dang ky dau tu nhu sau:

1. H6 so dang ky dau tu gom:
a) Vian ban dang ky dau tu (theo mau);

b) Hop dong hop tac kinh doanh ddi véi hinh thirc dau tu theo hop dong hop tac kinh
doanh;

¢) Bao cao nang luc tai chinh cua nha dau tu (do nha dau tu lap va chiu trach nhiém).

2. Pbi voi truong hop du an dau tu gin voi viée thanh 1ap to chire kinh té, ngoai ho
so quy dinh tai khoan 1 Bic¢u nay, nha dau tu phai nop kém theo:

a) Ho so dang ky kinh doanh tuong tmg v6i modi loai hinh doanh nghiép theo quy
dinh cta phap luat vé doanh nghiép va phap luat c6 lién quan;

b) Hop dong lién doanh d6i v6i hinh thirc dau tu thanh 14p t6 chie kinh té 1ién doanh
gilta nha dau tu trong nudc va nha dau tu nudc ngoai.

3. Trong thoi han 15 ngdy lam viée ké tir ngdy nhan dugc ho so dang ky dau tu va ho
so dang ky kinh doanh hop 1€, co quan cap Gidy chimg nhén dau tu kiém tra tinh hop 1€ cua
ho so dang ky dau tu, hd so ding ky kinh doanh (d6i v6i truong hop thanh 1ap to chie kinh
té gin voi du an dﬁu tu) va cip Gidy chimg nhan dau tu ma khong duoc yéu cau bd sung
thém gidy to nao khac.

4. Trong thoi han 7 ngay lam viéc ké tir ngay cap Glay chimg nhan dau tu, co quan cp
Gidy ching nhan dau tu sao giri Gidy ching nhan dau tu dén Bo Ké hoach va Pau tu, By Tai

chinh, B¢ Thuong mai, B Tai nguyén va Moi truong, Ngan hang Nha nudc Viét Nam, B
quan ly nganh va cac co quan c6 lién quan.

Diéu 45. Tham tra do6i véi du an dﬁu‘tu’ ¢6 quy md von diu tu tir 300 ty dong
Viét Nam tré 1én va khong thugce linh vue dau tw cé diéu kién

1. HO so tham tra dau tu gom:
a) Vian ban dé nghi cap Gidy ching nhan dau tu (theo miu);

b) Vin ban xac nhan tu cach phéap 1y ciia nha dau tu: ban sao quyét dinh thanh lap
hodc Gidy ching nhén dang ky kinh doanh hodc cac tai liéu twong duong khac doi véi nha
dau tu 1a t6 chtic; ban sao hd chiéu hodc ching minh nhan dan do6i voi nha dau tu la ca
nhan;

¢) Bao cao nang luc tai chinh cua nha dau tu (do nha dau tu 1ap va chiu trach nhiém);

d) Giai trinh kinh té - ky thuat bao gdm cac noi dung chu yéu: muyc tiéu, quy mo, dia
diém dau tu; von dau tu; tién do thyc hién du 4n; nhu cau sir dung dét; giai phap vé cong
nghé va giai phap vé moi trudng;

d) Hop dong hop tac kinh doanh ddi véi hinh thirc dau tu theo hop dong hop tac kinh
doanh.
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2. Boi voi trudng hop thuc hién thu tuc dau tu dong thoi voi thi tue ding ki kinh
doanh, ngoai h6 so quy dinh tai khoan 1 Di¢u nay, nha dau tu phai nop kém theo:

a) Ho so dang ky kinh doanh twong tmg voi mdi loai hinh t6 chirc kinh té theo quy
dinh cua phap luat vé doanh nghi¢p va phap luat c6 lién quan;

b) Hop dong lién doanh dbi v6i hinh thirc thanh 1ap t6 chirc kinh t€ lién doanh giita
nha dau tu trong nudc va nha dau tu nude ngoai.

3. Noi dung tham tra:

a) Su phu hop vé6i: quy hoach két cau ha tang - ky thuat; quy hoach st dung dat quy
hoach xay dung; quy hoach thim do, khai thac, ché bién khoang san va cac ngudn tai
nguyén khac.

Dbi v6i du an dau tu thugc linh vyce chua c¢6 quy hoach hodc chua cé trong quy
hoach néu trén thi co quan cap Glay ching nhén dau tu co trach nhiém lay y kién cac co
quan quan 1y nha nude c6 tham quyén vé quy hoach;

b) Nhu cAu str dung dat: dién tich dat, loai dat va tién do su dung dat;

¢) Tién d¢ thyuc hién dy an: tién do thuc hién von dau tu, ticn dd xay dung va tién do
thuc hién cac muc ti€u cua du an;

d) Giai phap vé moéi truong: danh gia cac yéu tb tac dong dén moi truong va giai
phap xu 1y phut hgp véi quy dinh cua phap luédt vé moi truong.

Di¢u 46. Tham tra d6i véi du an diu tw c6 quy md von dau tw dwéi 300 ty dong
Viét Nam va thudc linh vue dau tw c6 dieu kién

1. HO so tham tra dau tu gom:

a) Ho so quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Diéu 44 Nghi dinh nay;

b) Gidi trinh kha nang déap ung diéu kién ma du an qéu tu phai dap ing theo quy dinh
cua phz:lp luat doi véi du an thude linh vuc dau tu c6 di€u kién quy dinh tai bieéu 29 cua
Luat Pau tu va Phu luc I1I ban hanh kém theo Nghi dinh nay.

2. Noi dung tham tra:

a) Tham tra kha ning dap tng diéu kién quy dinh tai Luat Dau tu va phép luat c6 lién
quan;

Cac Bo, nganh lién quan c6 trach nhiém tham tra kha nang dap ng cac diéu kién ma
du‘én dau tu phai d‘ép ung doi voi du an thudc linh vue dau tu c6 diéu kién quy dinh tai
biéu 29 cua Luat Bau tu va Phu luc III ban hanh kém theo Nghi dinh nay;

Truong hop cac diéu kién dau tu dd duogc phap luat hodc diéu udc qudc té ma Viét
Nam la thanh vién quy dinh thi co quan cap Giay ching nhan dau tu quyét dinh viéc cap
Giay chung nhan dau tu ma khong phai lay y kién tham tra ctia cac B9, nganh lién quan;

b) Béi v6i du 4n dau tu trong puéc,’né'u du an da dap g cac djéu kién dau tu theo
quy dinh cta phap luat thi co quan cap Gidy chimg nhan dau tu cap Gidy chimg nhan dau tu
theo quy trinh dang ky dau tu quy dinh tai Bicu 43 Nghi dinh nay.

Pi¢u 47. Tham tra d6i v6i dw an diu tu cé quy md von dau tu tir 300 ty dong
Viét Nam tré 1én va thugce linh vue dau tu ¢6 di€u kién
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1. HO so tham tra dau tu gom:
a) Ho so quy dinh tai cac khoan 1 va 2 Diéu 45 Nghi dinh nay;

_ b) Giai trinh kha ndng dap tmg diéu kién tham gia thj trudng quy dinh doi véi dy 4n
dau tu thudc linh vuc dau tu c6 diéu kién quy dinh tai Diéu 29 ctia Luat Bau tu va Phu luc
III ban hanh kem theo Nghi dinh nay.

2. Noi dung tham tra theo quy dinh tai khoan 3 Diéu 45 va khoan 2 Diéu 46 Nghi
dinh nay.

Diéu 48. Quy trinh thim tra dw an dau tuw thudc thAm quyén chip thuin caa
Thu twéng Chinh phi

1. Nha dau tu ndp 10 b ho so du an dau tu, trong do it nhét ¢6 1 bd hd so géc.

2. Trong thoi han 3 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc ho so dy 4n dau tu, co quan
tiép nhan ho so kiém tra tinh hop 1€ cua ho so va guri ho so lay y kién tham tra cta cac B9,
nganh lién quan.

Truong ho*p hd so khong h0'p 18, co quan tiép nhan dau tu thong bao bang vin ban
cho nha dau tu biét dé stra d6i, bo sung hd so.

3. Trong thoi han 15 ngay lam viée ké tur ngay nhan dugc ho so du an dau tu, co
quan dugc hoi c6 y kién tham tra bang van ban va chiu trach nhi¢m vé nhitng van d¢ cua
dy an thudc chirc nang quan ly cua minh.

4. Trong thoi han 25 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 18, CO quan cép
Giay chung nhén dau tu lap bao cao tham tra, trinh Thu tuéng Chinh phu quyét dinh vé
chu truong dau tu.

5. Trong thoi han 7 ngay lam viéc ké tir khi nhan duoc bio cdo tham tra trinh Thu
tuéng Chinh phi cia Uy ban nhan déan cdp tinh hoic Ban Quan ly, Van phong Chinh phu
thong bao bang vin ban y kién cia Thu tuéng Chinh phi vé dy an dau tu.

6. Trong thoi han 5 ngay lam viée ké tir ngay nhan duoc y lgién chap thuan cua Thi
tuong Chinh phu, Uy ban nhan dan cap tinh hoac Ban Quan ly cap Giay ching nhan dau
tu.

7. Truc‘mg hop du an dau tu khQng duoc che"ip thuan, co quan tiép nhan ho so du an dau tu
gui thong bao bang van ban cho nha dau tu, trong d6 néu rd 1y do.

8. Trong thoi han 7 ngay lam viée ké tir ngay cap G1ay chung nhan dau tu, co quan
tiép nhan ho so du an dau tu sao guri Gidy ching nhan dau tu dén Bo K& hoach va Pau
tu, Bo Tai chinh, B Thuong mai, B Tai nguyén va Mdi truong, Ngan hang Nha nudc
Viét Nam, B quan ly nganh va cac co quan c6 lién quan.

Di¢u 49. Quy trinh thim tra du 4n dau tw thudc dién tham tra cip Giay ching
nhin dau tw

1. Nha dau tu ndp cho So Ké hoach va Pau tu 8 b ho so du an dau tu, trong do6 co 1
bo hd so gde dbi voi du an do Uy ban nhan déan cdp tinh cap Gidy chimg nhan dau tu; nop
cho Ban Quan 1y 4 bd ho so du 4n dau tu, trong d6 c6 1 b hd so gbe ddi voi dy an do Ban Quan
1y cap Gidy chirg nhan dau tur.

2. Trong thoi han 3 ngay lam viée ké tir ngdy nhan duoc ho so du an dau tu, co quan
tiép nhan ho so kiém tra tinh hgp 1€ ctia ho so va gui ho so lay y kién tham tra cua so,
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nganh lién quan; truong hop can thiét thi giri ho so ldy v kién cac B9, nganh lién quan.

Truong hop ho so khong hop 1€, co quan tiép nhan ho so thong bao bang van ban cho
nha dau tu biét dé stra do1, bo sung ho so.

3. Trong thoi han 15 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan dugc ho so du an dau tu, co
quan dugc hdi co y kién tham tra bang van ban va chiu trach nhiém vé nhiing van dé cta
du an thude chirc nang quan 1y ciia minh.

4. Trong thoi han 20 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1¢, So K& hoach va
Dau tu 1ap bao céo tham tra, trinh Uy ban nhan dan cép tinh quyét dinh. Trong thoi han 5
ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc bao céo tham tra, Uy ban nhan déan cap tinh cap Gidy
ching nhan dau tu.

Dbi voi du an do Ban Quan 1y cip Gidy chimg nhan dau tu, trong thoi han 20 ngay
lam viéc ké tir ngay nhan du ho so hop 1¢, Ban Quan ly tong hop y kién céc co quan dugc hoi
y kién deé quyét dinh cap Giay chung nhan dau tu.

Trudng hop dy an dau tr khong dugc chap thuan, co quan tiép nhan ho so du 4n dau tu
gui thong bao bang van ban cho nha dau tu, trong d6 néu 16 1y do.

5. Trong thoi han 7 ngay lam viéc ké tir ngay cap Gidy ching nhan dau tu, co quan
tiép nhan hd so du 4n dau tu sao gui Giéy chung nhan dau tu dén B Ké hoach va Pau tu,
B0 Tai chinh, B Thuong mai, B Tai nguyén va Mai truong, Ngan hang Nha nudc Viét
Nam, B quan ly nganh va cac co quan c6 lién quan.

Pi¢u 50. Thim quyén ciia Bd quan ly nganh ddi véi viée tham tra cip Gidy
chirng nhan dau tw

1. Cac Bo quan 1y nganh tham tra viéc dap tng diéu kién dau tu, quy hoach ddi véi
dy an dau tu thudc linh vuc dau tu ¢ diéu kién quy dinh tai Piéu 29 cua Luat Pau tu, Phu
luc IIT ban hanh kém theo Nghi dinh nay va Piéu 82 cua Luat Pau tu.

2. Cin cir vao quy dinh tai cac Diéu 29 va 82 ciia Luat Pau tu, cac B quan 1y nganh
soan thao diéu kién dau tu trinh Chinh phi ban hanh; xay dung quy hoach va phé duyét hodc
trinh co quan c6 thim quyén phé duyét quy hoach.

Diéu kién dau tu va quy hoach sau khi dugc cap c6 thim quyén ban hanh phai duoc
cong bo cong khai trén cac phuong tién thong tin dai chiing va dugc niém yét tai tru sé co
quan tiép nhan ho so du an dau tu.

‘ _ Muc IIT ‘
PIEU CHINH DU AN DAU TU

Diéu 51. Piéu chinh du 4n diu tw

1. Khi diéu chinh du 4n dau tu lién quan dén muc tiéu, quy mo, dia diém, hinh thuc,
von va thoi han thuc hién du an dau tu, nha dau tu phai lam thu tuc diéu chinh Giay chung
nhén déau tu.

2. Viéc diéu chinh dy 4n dau tu thuc hién theo mot trong cac quy trinh sau:

a) Khong phai 1am thu tuc dang ky diéu chinh hodc thim tra diéu chinh dy an dau tu;
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b) Pang ky diéu chinh dy an dau tu;

¢) Tham tra diéu chinh dyu 4n dau tu.

3. Cac dy an dau tu khong phai 1am thu tyc dang ky diéu chinh hodc tham tra diéu
chinh gom:

a) Cac du an khong di€u chinh vé muc tiéu, quy mo, dia diém, von, hinh thic, thoi
han;

b) Cac du 4n dau tu trong nude ma sau khi diéu chinh, dy an ¢6 quy mé von dau tu
dudi 15 ty dong Viét Nam va khong thude linh vue dau tu ¢6 diéu kién;

¢) Céc du 4n dau tu trong nudc ma sau khi diéu chinh, dy 4n c6 quy mé von dau tu dudi
300 ty dong Viét Nam va khong thay d6i muc tiéu, dia diem dau tu.

Piéu 52. Ping ky diéu chinh va thim tra diéu chinh dy an dau tw
1. Pang ky diéu chinh dy 4n dau tu:

a) Du an thudc dién dang ky diéu chinh gém cac du 4n ma sau khi diéu chinh vé muc
tiéu, quy mo, dia diém, von, hinh thuc, thoi han, du 4n d6 thudce truong hop sau: du an co
von dau tu nudc ngoai ma sau khi diéu chinh, dy an d6 c6 quy mé von dau tu dudi 300 ty
ddng Viét Nam va khong thude linh vue dau tu co diéu kién; dy 4n dau tu trong nudc ma sau
khi diéu chinh, du an d6 khong thudc linh vuc dau tu ¢ diéu kién, trir truong hop quy dinh
tai khoan 3 Piéu 51 Nghi dinh nay; du an dau tu trong nuoc thuoc linh vic dau tu co didu
kién ma sau khi diéu chinh, du 4n do khong thay d6i muyc tiéu va van dap ung cac diéu kién
dau tu quy dinh ddi v6i du an do, trir truong hop quy dinh tai khoan 3 Piéu 51 Nghi dinh
nay;

b) Ho so diang ky diéu chinh dy 4n dau tu gdm: vin ban ding ky chimg nhan nhiing
ndi dung diéu chinh du 4n dau tu; ban sao Giﬁy chung nhan dau tu; ban sira d6i, bd sung cua
hop dong lién doanh hoic hop dong hop tac kinh doanh hodc diéu 1¢ doanh nghiép (ddi voi
du 4n ¢6 von dau tu nude ngoai);

¢) Trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan du hd so hop 1¢, co quan cép
Gidy chimg nhan dau tu cip méi (ddi véi truong hop chua co Gidy ching nhan dau tu)
hodc diéu chinh Gidy ching nhan dau tu.

2. Tham tra diéu chinh du an déu tu:

a) Du 4n dau tu thudc dién thém tra diéu chinh gdm cac du 4n ma sau khi diéu chinh
vé muc tiéu, quy mo, dia diém, von, hinh thtrc, thoi han, du an d6 thudc truong hop sau: du
an c6 von dau tu nudc ngoai sau khi diéu chinh, du 4n d6 thudc dién tham tra cap Gidy
ching nhéan dau tu; dy an dau tu trong nudc ma sau khi diéu chinh, du 4n d6 thudc linh
vue dau tu ¢ diéu kién, trur truong hop quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu nay;

b) Ho so thim tra diéu chinh dy 4n dau tu gdm: vin ban dé nghi diéu chinh dy 4n
dau tu; giai trinh 1y do diéu chinh; nhimng thay ddi so v6i du 4n dang trién khai; bao céo
tinh hinh thuc hién du 4n dén thoi diém diéu chinh dy 4n; ban sao Giéy ching nhan dau tu;
ban sira d6i, bd sung ctia hop dong lién doanh hodc hgp dong hop tac kinh doanh hodc diéu
1¢ doanh nghiép (d6i voi dy an c¢6 von dau tu nudc ngoai);
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¢) Co quan cap Gidy ching nhén dau tu tham tra nhiing ndi dung diéu chinh va cap
m6i (461 voi trudong hop chua c6 Gidy ching nhén déau tu) hodc diu chinh Gidy ching
nhan dau tu trong thoi han 30 ngay lam vi¢ce ké tir ngay nhéan du ho so hop 1¢;

d) Truong hop du an dau tu sau khi diéu chinh tré thanh dy an thudc thim quyén
chéap thuan ctia Tha tuéng Chinh phii ma khong c6 trong quy hoach hodc thudc linh vyc
dau tu ¢ diéu kién nhung diéu kién dau tu chua duoc phap luat quy dinh thi co quan cap
Gidy chtng nhan dau tu lay y kién thim tra cua cac Bo, nganh lién quan, trinh Tha tuéng
Chinh phu quyét dinh trudce khi cdp méi hodc diéu chinh Gidy ching nhan dau tu;

d) Truong hop ndi dung diéu chinh lién quan dén linh vuc dau tu c6 didu kién thi co
quan cap Giay chirng nhan dau tu lay ¥ kién tham tra cia B9, nganh c6 lién quan trude khi cap
mdi hodc dicu chinh Giay ching nhén dau tu.

3. Trong thoi han 7 ngay lam viée keé tir ngay cap Giay chimg nhén dau tu diéu chinh, co
quan cip Glay ching nhan dau tu sao gii Gidy ching nhan dau tu diéu chinh dén Bo Ké
hoach va Pau tu, Bo Tai chinh, B6 Thuong mai, Bo Tai nguyén va Moi trudng, Ngan hang
Nha nudc Viét Nam, B quan ly nganh va cac co quan c6 lién quan.

Muc IV
QUY PINH KHAC POI VOI DU AN CO VON PAU TU NUOC NGOAI

Diéu 53. Noi dung lién quan dén hd so ciia dw an c6 von diu tu nwéc ngoai

Déi voi du 4n 6 vdn dau tu nuée ngoai thL{c hién theo hinh thic ljén doanh hoac
hop dong hop tac kinh doanh, ngoai cac ndi dung ho so quy dinh tai cac Dicu 44, 45, 46 va
47 Nghi dinh nay thi ndi dung ctia hgp dong lién doanh hoac hop dong hop tac kinh doanh
thuc hién theo quy dinh tai cac Diéu 54 va 55 Nghi dinh nay.

Diéu 54. Nji dung ciia hop dong lién doanh

Hop dong lién doanh c6 nhing ndi dung cha yéu sau day:

1. Tén, dja chi cua td chic, c4 nhan dau tu tham gia lién doanh va nguoi dai dién
theo phép ludt ctuia cac bén lién doanh; tén, dia chi ctia doanh nghi¢p lién doanh.

2. Loai hinh doanh nghiép.

3. Linh vuc, nganh nghé va pham vi kinh doanh.

4. Vén diéu 1¢, phan gop von cuia mdi bén, phuong thire, tién do gop von diéu 1é.
5. Tién do thuc hién du 4n.

6. Thoi han hoat dong cia du an.

7. Dia diém thuc hién du an.

8. Quyén va nghia vu ctia cic bén lién doanh.

9. Cac nguyén tic quan ly tai chinh; phan chia loi nhuan va xtr 1y 16 trong kinh
doanh.

10. Thé thirc sira d6i va chiam dut hop dong, diéu kién chuyén nhuong, diéu kién
cham dut hoat dong, giai thé doanh nghiép.
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11. Trach nhiém do vi pham hop dong, phuong thirc giai quyét tranh chip.

Ngoai cac ndi dung trén, cac bén lién doanh c6 quyén thoéa thuan nhitng ndi dung
khéc trong hop dong lién doanh nhung khong trai voi quy dinh cia phap luat.

Hop ddng lién doanh phai do dai dién c6 thim quyén cua cac bén lién doanh ky tat
vao tumg trang va ky day du vao cudi hop dong. Hop dong lién doanh c6 hiéu luc ké tir
ngiy cap Gidy ching nhan dau tu.

Pi¢u 55. Noi dung hop ddng hop tac kinh doanh
Hop ddng hop tac kinh doanh c6 nhiing ndi dung chi yéu sau:

1. Tén, dia chi, nguoi dai dién co tham quyén cua cac bén tham gia hop dong hop tac
kinh doanh; dia chi giao dich hodc dia chi noi thuc hién du an.

2. Muc tiéu va pham vi kinh doanh.

3. Dong gbp cua cac bén hop doanh, viéc phan chia két qua dau tu, kinh doanh, tién
d6 thuc hién hop dong.

4. Tién d6 thuc hién dy én.

5. Thoi han hop dong.

6. Quyén, nghia vu ciia cac bén hop doanh.

7. Cac nguyén tic tai chinh.

8. Thé thirc stra doi, chdm dit hop dong, diéu kién chuyén nhuong.

9. Trach nhiém do vi pham hop dong, phuong thirc giai quyét tranh chap.

Ngoai cac p(f)i dung trén, cac bén hop doanh c6 quyén thoéa thuin nhitng ndi dung
khac trong hop dong hop tac kinh doanh nhung khong trai véi quy dinh cta phép luat.

Hop dong hop tac kinh doanh phai do dai dién co tham quyén cua cac bén hop doanh
ky tat vao timg trang va ky day dii vao cudi hop dong. Hop dong hop tac kinh doanh gitra
bén Viét Nam va bén nudc ngoai c6 hiéu lyuc ké tir ngdy cap Gidy ching nhan dau tu.

Piéu 56. Thii tuc diu tw tryc tiép theo hinh thirc gép von, mua c6 phan, sap
nhip, mua lai doanh nghiép

Nha giéu tu gop von, mua co phan, sap nhap, mua lai doanh nghiép tai Viét Nam quy
dinh tai Bicu 10 Nghi dinh nay thuc hién tha tuc nhu sau:

1. Trudong hop nha dau tu nudc ngoai mua cd phan cia doanh nghiép Viét Nam thi
doanh nghiép d6 lam thu tuc dang ky kinh doanh theo quy dinh cua phap luat vé doanh
nghiép.

2. Trudong hop nha dau tw mua c6 phan ciia doanh nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai
dang hoat dong tai Viét Nam thi thuc hién thu tuc diéu chinh dy 4n dau tu theo quy dinh tai
cac Pidu 51 va 52 Nghi dinh nay.
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3. Trudng hop nha dau tu gop von dé dau tu thi phai lam thu tuc dau tu theo quy dinh
ctia phap luat vé dau tu.

4. Trudong hop nha dau tu nude ngoai sap nhap, mua lai doanh nghiép dang hoat
dong tai Viét Nam thi thuc hién thu tuc dau tu dé duoc cép Giéy ching nhan dau tu theo
quy dinh tai Nghi dinh nay. Ho so sap nhap, mua lai doanh nghiép gom:

a) Van ban dé nghi sap nhép, mua lai doanh nghiép gém cac ndi dung: tén, dia chi va
ngudi dai dién ciia nha dau tu nudc ngoai sap nhap, mua lai doanh nghiép; tén, dia chi,
nguoi dai dién, von diéu 1é va linh vuc hoat dong cua doanh bi sap nhap, mua lai; tom tat
thong tin vé nodi dung sép nhéap, mua lai doanh nghiép; dé xuat (néu co);

b) Quyét dinh cua hoi déng thanh vién hoac cua chu s¢ hitu doanh nghi¢p hodc cua
dai hoi déng cd dong vé viée ban doanh nghiép;

¢) Hop dong sap nhap, mua lai doanh nghiép bao gdom nhiing ndi dung chu yéu sau:
tén, dia chi, tru s& chinh ctia doanh nghiép bi sap nhap, mua lai; thu tuc va diéu kién sap
nhap, mua lai doanh nghi¢p; phuong an st dung lao dong; thu tuc, diéu kién va thoi han
chuyén giao tai san, chuyén von, co phan, trai phiéu ctia cong ty bi sap nhap, mua lai; thoi
han thyc hién viéc sap nhap, mua lai; trach nhiém cuia cac bén;

d) biéu 1é ctua doanh nghiép bi sap nhédp, mua lai;

d) Du thao diéu 1é ciia doanh nghiép sau khi duogc phép sap nhip, mua lai (néu cé su
thay d6i).

e) Vin ban xac nhan tu cach phap 1y ctia nha dau tu nudc ngoai gdm: ban sao quyét
dinh thanh 1ap hodc gidy to c6 gia tri twong dwong khac dbi véi nha dau tu 1a t6 chuc kinh
té; ban sao ho chiéu d6i v6i nha dau tu 1a ca nhan.

Piéu 57. Thi tuc chuyén ddi hinh thirc diu tw ddi véi dur 4n ¢6 vén dau tu nwée
ngoai

1. Nha dau tu ¢6 du 4n da duoc cdp Gidy chiung nhan dau tu hodc da duoc cap Gidy
phép dau tu theo quy dinh cua Luat Pau tu nude ngoai tai Viét Nam cé quyén chuyén doi
hinh thte dau tu sang hinh thttc dau tu khac quy dinh tai Diéu 21 cua Luat Dau tu.

2. Nha dau tu da duoc cap Gidy phép dau tu theo quy dinh ctia Luat Pau tu nudc
ngoai tai Viét Nam thuc hién viéc chuyén doi theo quy dinh riéng cua Chinh phu vé dang ky
lai va chuyén doi doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai.

3. Tha tuc chuyén d6i hinh thtc dau tu cua dy an c6 von dau tu nude ngoai dugc
thuc hién nhu sau:

a) Viéc chuyén doi hinh thirc dau tu gin voi viéc chuyén doi loai hinh doanh nghiép
phai tudn thi cac quy dinh cta phép luat vé doanh nghiép;

b) Doanh nghiép c6 vén dau tu nudc ngoai, cac bén hop doanh phai giri cho co quan
cap Giay chung nhéan dau tu ho so chuyén doi hinh thic dau tu. Ho6 so chuyén d6i hinh
thirc dau tu bao gom: van ban dé nghi chuyén doi hinh thuc dau tu; quyét dinh cta hoi
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déng thanh vién hodc cua chu s¢ hitu doanh nghiép hodc cia dai hdi déng ) doéng hodc
thoa thuan ciia cac bén hop doanh (ddi v6i du 4n dau tu theo hinh thirc hop dong hop tac
kinh doanh) vé viéc chuyén d6i hinh thirc dau tu; du thao diéu 1& doanh nghiép chuyén doi;
hop ddng hop tac kinh doanh (d6i v6i du an dau tu theo hinh thic hop dong hop tac kinh
doanh);

¢) Quyét dinh ctia hoi dong thanh vién doanh nghiép lién doanh hodc quyét dinh cia
nha dau tu (ddi voi truong hop doanh nghiép 100% von dau tu nudc ngoai); thoa thuan cta
céc bén hop doanh (d6i voi hop dong hop tac kinh doanh) vé viéc chuyén d6i hinh thirc dau
tu phai thong bao cho cac chii ng va nguoi lao dong biét trong thoi han 15 ngay lam viéc, ké
tir ngay quyét dinh;

d) Trong thoi han 30 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 1¢ quy dinh tai diém
b khoan 3 Diéu nay, co quan cip Gidy chimg nhan dau tu diéu chinh Gidy chimg nhan dau
tu va thong bao cho nha dau tu.

Muc V
MOT SO QUY PINH VE THU TUC SU DUNG VON NHA NUGC
PE PAU TU, KINH DOANH

Diéu 58. Pau tu kinh doanh vén nha nuée

1. Dy 4n dau tu st dung von nha nu6e quy dinh dudi day phai duge cap c6 thim
quyén tham dinh chap thuan sir dung vén nha nudc dé dau tu:

a) V6n ngan sach nha nudc;

b) Von tin dung dau tu phat trién cia Nha nudc;

c) Vén tin dung do Nha nudc bao lanh;

d) Vbn dau tu phét trién ctia doanh nghiép nha nudc;

d) Von dau tu ciia Tong cong ty Pau tu kinh doanh von nha nudc.

2. Sau khi dugc co quan c6 tham quyén tham dinh va chip thuan st dung von nha
nuoc de dau tu, chu dau tu thuc hién thu tuc dau tu theo quy dinh tai Nghi dinh nay dé
duogc cap Glay chtng nhan dau tu. Vian ban chap thuan viéc st dung v6n nha nude dé dau
tu 1a tai liéu bat budc phai co trong ho so dang ky dau tu va ho so tham tra dau tu,

Pi¢u 59. Co quan tham dinh chap thuén sir dung von nha nuéc dé dau tw

1. Co quan c6 thim quyén quyet dinh su dung von ngan sach nha nudce t chirc tham
dinh va chép thuan viéc str dung von nha nudc dé dau tu dbi véi du an dau tu sir dung von
ngan sach nha nudc.

2. Ngan hang Phat trién Viét Nam t6 chirc tham dinh va quyét dinh du an duoc
hudng tin dung dau tu phat trién cua Nha nudec.

3. B0 Tai chinh t6 chtrc thim dinh va quyét dinh viéc bao 1anh nha nudc dbi véi du
an dau tu su dung von tin dung thudc danh muc dugc Nha nudc bao lanh.

4. Hoi dong quan tri cua Tap doan kinh té, Tong cong ty nha nudc, doanh nghiép nha
nudc khac hodc Tong giam doc, Giam doc cia doanh nghi€p nha nudc khong c6 Hoi dong
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quan tri t6 chirc tham dinh va quyét dinh d6i voi viée sir dung ngudn von dau tu phat trién cua
doanh nghiép nha nudc dé dau tu.

5. Tham quyén tham dinh chap thuan viéc sir dung von nha nude dé dau tu ciia Téng
cong ty Dau tu kinh doanh von nha nudc thuc hién theo quyét dinh cia Thu tuéng Chinh
phu.

6. Co quan tham dinh c6 trach nhiém t6 chirc tham dinh va thong bao bang vin ban
cho chu dau tu biet vé quyet dinh chap thuén hoac khong chap thuén viéc st dung von nha
nudce dé dau tu.

Pi¢u 60. HO so thAm dinh dw an dau tw ¢6 sir dung von nha nuéc
HO so thdm dinh du 4n dau tu gém:

1. Van ban d¢ nghi st dung von nha nudc cua chu dau tu giri co quan tham dinh
twong ung voi tung ngudn von quy dinh tai Bicu 59 Nghi dinh nay.

2. Ban giai trinh v€ d€ nghi st dung von nha nudc dé dau tu, gom cac ndi dung chinh
sau:

a) Tén du an;

b) Muc tiéu, quy mo dau tu cta dy an;

¢) Pia diém thyc hién du 4n dau tu;

d) Vén dau tu; nguén von dau tu; phﬁn von nha nude tham gia vao du an;

d) Thuyét minh vé sy phu hgp cua du an voi chién lugc, quy hoach, ké hoach phat
trién kinh t€ - xa hgi da dugc cap c6 tham quyen phé duyét; thuyét minh vé sy phu hop
trong viéc sur dung nguon von dau tu;

e) Hi¢u qua déu tu, bao g6m hi¢u qua tai chinh va hi¢u qua kinh té - x3 hot;

g) Thuyét minh vé kha ning thu héi vén dau tu, kha nang hoan tra von vay va
phuong an hoan tra von vay (ncu co);

h) Thoi han cua du an dau tu;

i) Tién d6 thuc hién dy an dau tu.

Pi¢u 61. Ni dung tham dinh dy 4n diu tw c6 sir dung von nha nwéc
Nbi dung tham dinh gom:

1. Su phu hop cua du an dau tu véi chién luoc, quy hoach, ké hoach phét trién kinh
te - xa hoi trong ting thoi ky (ctia ca nudc hodc cua vung hodc cta lanh tho) da dugc cap
c6 tham quyén phé duyét.

2. Su phu hop cua viée dau tu, kinh doanh von nha nudc; muc tiéu dau tu, hiéu qua
dau tu; phuong thice quan ly phu hop voi tung nguon von va loai du an dau tu.

3. Su phu hop véi chinh sach hd trg dau tu (néu cb).

4. Tién d6 thuc hién du 4n dau tu; thoi han cua du an dau tu.
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5. Kha nang thu hoi von dau tu; kha nang hoan tra von vay va phuong an hoan tra
von vay (n€u co).

6. Hiéu quéa dau tu, bao gdm hiéu qua tai chinh va hiéu qua kinh té - xa hoi.
Chuong VI

QUY DINH VE TRIEN KHAI DU AN PAU TU
VA TO CHUC KINH DOANH

Diéu 62. Trién khai dy 4n dau tw

Nha dau tu c6 trach nhiém trién khai thuc hién du 4n dau tu theo dang muc ti€u, ndi
dung, tién do da cam két va cac quy dinh tai Gidy chimg nhan dau tu; tudn thii cic quy
dinh phap luat vé dét dai, vé moi truong, vé lao dong, vé ding ky kinh doanh, dang ky dau
tu va phép luat c6 lién quan trong qua trinh trién khai thuc hién du an dau tu.

Pi¢u 63. Trién khai thyuc hién dy 4n ddu tw gin véi xdy dung

Nha dau tu khi triép khai thyc hién dy 4n dau tu c6 xay dung cong trinh phai tuan thi
quy dinh cta phap luat vé quan ly xay dung.

Di¢u 64. Thué quan ly

1. Nha dau tu dugc thué t6 chirc, c4 nhan dé quan 1y dau tu va quan 1y hoat dong
kinh doanh theo yéu cau hoat dong ctia minh.

2. Viéc thué to chirc, ca nhan quan 1y duoc thuc hién thong qua hop dong ky gitta
nha dau tu véi to chire, ca nhan.

Quyén, nghia vu ctia nha dau tu, to chiic va ca nhan dugc quy dinh trong hop dong.

Phi quan 1y do cac bén thoa thuan trong hop dong va duoc tinh vao chi phi quan Iy
cua doanh nghi¢p.

3. Viéc thué td chirc, ca nhan thuc hién dich vu quan ly phai bado dam phu hgp véi
quy dinh cua di€u wéc quoc t€ ma Viét Nam la thanh vién.

4. T6 chirc, c4 nhan thuc hién ‘dich’ vu quan ly phai ndp thué va thuc hién cac nghia vu
tai chinh theo quy dinh ctia phap luat vé thue va phap luat c6 lién quan.

Diéu 65. Chuyén nhwong von

1. T chuc kinh té ¢6 quyén chuyén nhuong von cia minh trong doanh nghiép va
thuc hién tha tuc dang ky thanh vién, dang ky c6 dong trong s6 dang ky thanh vién, s
dang ky co dong theo quy dinh cua Luat Doanh nghi¢p va phép luat c6 lién quan.

Pbi v6i doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai, khi chuyen nhuong von doanh
nghiép phai théng bdo cho co quan cap Gidy ching nhan dau tu vé viéc chuyén nhuong
von dé diéu chinh Gidy ching nhan dau tu.

2. biéu kién chuyén nhugng von:

a) Bao dam céc yéu cau theo quy dinh ctia Ludt Doanh nghiép, Nghi dinh nay va phap
luat c6 lién quan;

b) Bao dam ty 18 va cac diéu kién phu hop voi quy dinh trong diéu wéc qudc té ma
Viét Nam la thanh vién;
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¢) Viéc ghuyén nhuong von 1a gia tri quyén sir dung dat phai phu hop véi quy dinh
phap luat ve dat dai va phap luat c6 lién quan.

Piéu 66. Chuyén nhwong dw an

1. Nha dau tu co quyén chuyén nhugng du 4n do minh thyuc hién cho nha dau tu
khac. Dicu kién chuyén nhuong du an thyc hién theo quy dinh tai khoan 2 Bicu 65 Nghi
dinh nay.

2. Truong hop chuyén nhugng dy an cua to chirc kinh té khong gin véi viée cham
dat hoat dong cua to chure kinh té chuyén nhuong thi viéc chuyén nhugng du an s€ tuan thu
cac diéu kién va thu tuc chuyén nhugng von quy dinh tai Diéu 65 Nghi dinh nay.

3. Trudng hop chuyén nhuong du an gin voi viée cham dat hoat dong dau tu kinh
doanh cua t6 chirc kinh t€ chuyén nhuong thi viéc chuyén nhugng dy an phai tuan thu quy
dinh vé diéu kién va thua tuc sap nhap, mua lai doanh nghi¢p quy dinh tai biéu 56 Nghi
dinh nay.

4. Truong hop chuyén nhuong du 4n dau tu gan véi viée chim dit hoat dong cia t6
chuc kinh t€ chuyén nhugng va bén nhan chuyén nhugong thanh 1ap t6 chure kinh te dé tiep
tuc trién khai du an dau tu d6 thi thuc hién thu tuc dau tu theo quy dinh cua Nghi dinh nay.

5. Ho so chuyén nhuong dy an dau tu gdm: vin ban dang ky chuyén nhuong du an;
hop dong chuyén nhuong du an; van ban vé tu cach phap 1y ctia bén nhan chuyén nhuong;
bao cao tinh hinh hoat dong trién khai dy an.

6. Co quan cap Gidy ching nhan dau tu cap méi (di véi truong hop chua co Gidy chimg
nhan dau tu) hodc diéu chinh Gidy ching nhan dau tu trong thoi han 10 ngiy lam viéc, ké tir
ngay nhan du ho so hop 1¢.

Pi¢u 67. Tam ngirng, giin tién d thue hién du 4n diu tw

1. Nha dau tu khi tam ngung hodc gian tién do thuc hién dy 4n dau tv ma 1am thay
d6i tién do thuc hién dy an dau tu di cam két thi phai thong bao bang vin ban véi co quan
nha nudc quan ly dau tu vé 1y do va thoi han tam ngung, gian tién d6 thuc hién du 4n chdm
nhat 15 ngay 1am viéc trudc ngdy tam ngimg hodc gidn tién do thuc hién du an dau tu.

2. Truong hop co quan cap Gidy ching nhan dau tu khong chap nhan viéc tam
ngung hodc gidn tién do thuc hién dy an thi phai cé van ban tra 161 cho nha dau tu trong
thoi han 15 ngay 1am viée ké tir ngay nhan dugc thong bao cua nha dau tu.

Truong hop hoat dong tré lai, nha dau tu thong bao bang vin ban cho co quan nha
nudc quan ly dau tu.

Diéu 68. Cham dirt hoat dong ciia dy an diu tw

1. Viéc cham dut hoat dong cua du an dau tu thuc hién theo quy dinh tai Diéu 65 cua
Luat bau tu.

2. Co quan cép Gidy chtng nhan dau tu ¢6 quyén quyét dinh cham dit hoat dong cia
dy an trong truong hop:

a) Dy 4n da dugc cdp Gidy ching nhan ddu tu ma sau 12 thang, nha dau tu khong
trién khai hoac dy an cham tién do qua 12 thang so véi tién do thuc hién du an dau tu
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quy dinh tai Gidy ching nhan dau tu, trir truong hop duoc tam nglng hodc gidn tién do
thuc hién dy an theo quy dinh tai Piéu 67 Nghi dinh nay;

b) Vi pham nghiém trong cac quy dinh cta phéap luat ma theo doé phap luat quy dinh
phai cham dut hoat dong.

3. Trudng hop theo ban an, quyét dinh cua toa an, trong tai vé viéc chidm dut hoat
dong du an do vi pham nghiém trong phép luat, co quan cap Gidy chiing nhan dau tu can
cu vao quyét dinh, ban an cua toa an, trong tai dé quyét dinh cham dat hoat dong.

4. Quyét dinh cham dirt du an dau tu dugc gii cho nha dau tu va luu tai co quan cap
Giay chung nhan dau tu.

Co quan cip Gidy chimg nhan dau tu cin ctr quyét dinh cham dat dy an dau tu dé thu
hoi Giay chirng nhén dau tu va thong bao cho cac co quan co lién quan.

Diéu 69. Thanh Iy du an diu tw

1. Trong qua trinh hoat dong dau tu néu dy an dau tu chim dat theo cac diéu kién
quy dinh tai cac khoan 1, 2 va 3 Piéu 65 cua Luat Dau tu thi nha dau tu théng bao cho co
quan cép Giéy chirng nhan dau tu, lam thu tuc thanh ly du an dau tu va nop lai Giéy chung
nhén dau tu.

2. Thu tuc thanh 1y du 4n dau tu nhu sau:

a) Truong hop thanh 1y dyu 4n déu tu ma khong gin voi viée giai thé to chire kinh té
thi viéc thanh 1y thuc hién theo quy dinh phap luat vé thanh 1y tai san, thanh 1y hop dong;

b) Truong hop thanh 1y dy 4n gin voi viée giai thé to chirc kinh té thi nha dau tu thyc
hién thu tuc giai thé t6 chure kinh té theo quy dinh ctia Luat Doanh nghi€p va phap luat co
lién quan.

3. Thoi han thanh 1y dy 4n dau tu khong qué 6 thang ké tir ngay quyet dinh cham dut
hoat dong du an dau tu. Tmong hop dugc co quan nha nudc co tham quyén cho phép thi
thoi han thanh 1y dy an dau tu duoc kéo dai nhung t6i da khong qua 12 thang.

Sau khi két thuc viéc thanh 1y, nha déu tu phai thong bao cho co quan cap Gidy
ching nhan dau tu va ndp lai Gidy chimg nhan dau tu da cap.

4. Trudng hop cac nha dau tu trong to chirc kinh té c6 tranh chp dan toi khong thuc
hién dugc viéc thanh 1y du an dau tu trong thoi han quy dinh tai khoan 3 Diéu nay thi tranh
chap dugc dua ra giai quyet tai toa an, trong tai theo quy dinh cua phap luat.

5. Trong qué trinh thanh 1y dy an dau tu, ’néu t6 chtc kinh té khong co kha ning
thanh toan cac khoan ng thi viéc thanh ly s€ chdm dut va dugc xur ly theo quy dinh cua
phap luat vé pha san.

Piéu 70. Kho bio thué

1. B6i v6i khu ché xuat, khu cong nghiép, t6 chirc kinh té san xuat hang xuat khau duoc
1ap kho bao thué d¢ phuc vu cho hoat dong xuat khau, nhap khau. Hang hoa dua vao kho bao
thué thudc dién chua phai ndp thue nhap khau.
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Viée thanh 1ap kho bao thué va dicu kién 1ap kho bao thué thyc hién theo quy dinh
tai Nghi dinh s6 154/2005/ND-CP ngay 15 thang 12 ndm 2005 quy dinh chi tiét mét s6
di€u cua Luat Hai quan vé thu tuc hai quan, kiém tra, giam sat hai quan.

2. Hang hoa dua vao kho bao thué khong duoc ban tai thi trudng Viét Nam. Truong
hop hang hoa dé khong thudc dién cAm nhép khéu, tam ngung nhap khau, néu ban tai thi
truong Viét Nam thi nha dau tu phai lam thi tuc nhap khau tai co quan hai quan, ndp thué
nhép khéu va thyuc hién cac nghia vu tai chinh khac theo quy dinh ctia phap luat.

3. Hang hoa dua vao kho bao thué néu bi hu hong, giam pham chat khong dap ung
yéu cau san xudt thi phai tai xuat khau hodc ti€u huy. Vi¢c tiéu huy phai thuc hién theo
ding quy dinh cua phép ludt vé hai quan, phap ludt vé thué va phap luat vé moi truong.

. ~ Chwongvlr
QUAN LY NHA NUOC VE PAU TU

Diéu 71. Noi dung, quyén han, trach nhiém quan Iy nha nwéc vé dau tw
1. Noi dung quan 1y nha nudc vé dau tu bao gom:

a) Xay dung va chi dao thuc hién chién luoc, quy hoach, ké hoach, chinh sach vé dau
tu phat trién dé huy dong va diéu ti€t cac nguon luc cho dau tu phat trién;

b) Ban hanh, phé bién, huéng din va t6 chire thuc hién cac chinh sach, phap luét lién
quan dén hoat dong dau tu; xay dung cac tiéu chuan quy pham k¥ thuat lién quan dén hoat
dong dau tu; giam sat viéc ban hanh cac van ban quy pham phap luat lién quan dén dau tu;
tong hop, kién nghi hodc huy bo cac van ban phap luat khong con phit hop hodc do cac cap
ban hanh khong dang thim quyén hodc c6 ndi dung khong phu hop;

¢) Thyc hién quan 1y nha nude vé hop tac qudc té, dam phan, ky két cac diéu ude
quoc te€ lién quan dén hoat dong dau tu theo quy dinh phap luat vé dieu udc quoc te;

d) Quan 1y nha nudc vé hoat dong xuc tién dau tu; xay dung hé thong thong tin qudc
gia phuc vu hoat dong dau tu;

d) Cap, diéu chinh, thu hoi Gidy ching nhan dau tu; quan 1y thong nhat hoat dong
dang ky dau tu va cap Gidy ching nhan dau tu;

e) Kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién cac quy dinh cta phap luat dau tu dbi
v6i hoat dong quan 1y nha nudc vé dau tu va hoat dong cua nha dau tu;

) Hudng dan, hd trg nha dau tu thuc hién du an dau tu va giai quyét nhimg vudng
mac, yéu cau cua nha dau tu trong qua trinh hoat dong dau tu;

h) bBanh gia tac dong va hiéu qua kinh té vi mé cua hoat dong dau tu;

i) Phdi hop giita cc co quan quan 1y nha nude cac cap trong quan 1y hoat dong dau
tu;

k) Dao tao, bdi dudng nghiép vu ting cuong ning luc quan 1y dau tu cho hé théng co
quan quan ly nha nudc vé dau tu cac cap;

1) Giai quyét khiéu nai, td cdo cua céc to chirc, ca nhén lién quan dén hoat dong dau
tu theo tham quyén. Khen thudng cac to chuc, ca nhan c6 thanh tich trong hoat dong dau
tu hodc xtr Iy vi pham ddi vai céac to chure, ca nhan c6 hanh vi vi pham phép luat.

2. Quyen han, trach nhiém quan ly nha nudce vé dau tu:
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a) Chinh phu thdng nhat quan 1y nha nudc vé hoat dong dau tu trong pham vi ca
nudc; chi dao xay dung va thuc hién chién luoc, quy hoach, ké hoach, dau tu phat trién
theo nganh, linh vuc va ving kinh t&; ban hanh chinh sach, vin ban quy pham phap luat vé
dau tu; phan cap quan 1y nha nude vé dau tu cho cac B9, nganh va dia phuong;

b) Thu tu’('mg Chinh phu chi dao cac B9, ngémh va dia phuong thuc hién luat phap,
chinh sach vé dau tu; phé duyét hoic uy quyén phe duyet quy hoach; quyét dinh chu
truong dau tu ddi v6i nhitng du 4n dau tu thuoc tham quyén; quyét dinh hodc cho phép
thanh lap cac khu cong nghlep, khu ché xuét, khu cong nghé cao va khu kinh té; chi dao
giai quyét nhu‘ng van dé vuéng mic trong qua trinh diéu hanh, quan 1y hoat dong dau tu
vuot qua tham quyén cia cac Bo, nganh va dia phuong;

¢) Thi tuéng Chinh phii, cic BO, nganh va Uy ban nhan dan cip tinh, Ban Quan ly
khu cong nghi¢p, khu ché xuat, khu cong ngh¢ cao va khu kinh t€ c6 chuong trinh doi
thoai vdi cong dong doanh nghiép, nha dau tu;

d) Cac B9, nganh, Uy ban nhan dan cép tinh va Ban Quan 1y co trach nhiém quan ly,
hgdng dan hoat dong dau tu trong linh vuc va dia ban theo tham quyén; bao dam thu tuc
dau tu minh bach, don gian, ding thoi han;

d) Cac B9, co quan ngang B9, Uy ban nhan dan cap tinh khong duge ban hanh cac
van ban quy dinh linh vuc cam dau tu, linh vuc dau tu c6 di€u kién va cac uu dai dau tu
khong dung voi quy dinh cua phap luat.

Pi¢u 72. Quyén han, trach nhiém ciia B Ké hoach va Piu tw

1. Chu tri, phéi hop véi cac B, nganh va Uy ban nhan dén cép tinh xdy dung va ra soat
cac van ban phap luat, chinh sach vé dau tu. Hudng dan, phé bién, theo ddi, kiém tra viéc thuc
hién cac vin ban quy pham phap luat vé dau tu. Ban hanh cac miu van ban lién quan dén tha
tuc dau tu dé ap dung trong pham vi ca nudc.

2. T chue, phdi hop v6i cac B, nganh va dia phuong xay dung, tong hop trinh
Chinh phu vé quy hoach, ké hoach dau tu phat trién; quy hoach tong thé qudc gia vé phat
trién khu cong nghiép, khu ché xuat, khu kinh té.

3. Chu tri, phdi hop vdi cac Bo, nganh va Uy ban nhan dan cép tinh trong viéc lap
danh myc dy an qudc gia thu hit von dau tu trinh Tha tuéng Chinh phu phé duyét; tham
muu vé viée bd sung quy hoach d6i v6i dy an dau tu thudc thim quyén chap thuan cua Thu
tuong Chinh phu khong nam trong quy hoach; co y klen v6i co quan cap Gidy chimg nhan
dau tu vé sy can thiét cta dy 4n dau tu thude tham quyén chap thuan ctia Tha tudng Chinh
ph ma thudc linh vuc chwa ¢6 quy hoach dé trinh Thu tuéng Chinh pha chip thuan.

4. Tham tra cac du an dau tu quan trong qudc gia va du an dau tu khac theo quyét
dinh ctua Thu tuéng Chinh phu.

5. Thyc hién quan 1y nha nudc vé hoat dong xuc tién dau tu; xay dung chuong trinh,
ké hoach va to chirc thuc hién chuong trinh quéc gia vé van dong xuc tién dau tu; ph01 hop
voi cac B, nganh, Uy ban nhén dan cap tinh trong viéc to chirc hoat dong xuc tlen dau tu;
dat dai dién t6 chirc xuc tién dau tu tai nudc ngoai; thuc hién quan Iy quy xac tién dau tu
quoc gia.
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6. Chu tri, phdi hop v6i cac Bg, nganh dam phan va trinh Chinh phu ky ket hoac
tham gia cac diéu uéc qudc té lién quan dén hoat dong dau tu; thuc hién hop tac qudc té vé
hoat dong dau tu.

7. Tb chire hoat dong dao tao, boi dudng nghiép vu, tang cuong nang lyc quan ly dau
tu cho hé thong co quan quan 1y nha nudc vé dau tu cac cap.

8. Phéi hop Vol Tong cuc Thong ké t6 chirc hoat dong thong ké vé dau tu theo quy
dinh cua phap luat vé thong ké; t6 chirc, xay dung hé thong thong tin qudc gia phuc vu
hoat dong dau tu.

9. Phéi hop vOi cac B, nganh, dia phuong giai quyét cac van dé phat sinh trong qué
trinh hinh thanh, trién khai va thuc hién dy 4n dau tu.

10. Panh gia hiéu qua kinh té - x hoi ciia hoat dong dau tu.

11. Kiém tra, giam sat, thanh tra hoat dong dau tu theo thim quyen xdy dung
chuong trinh, ké hoach kiém tra, giam sat lién nganh d6i voi hoat dong dau tu; kiém tra
viéc cap, diéu chinh, thu hoi Gidy ching nhan dau tu ctia co quan cip Gidy chimg nhan dau
tu theo quy dinh cua Luat Pau tu va Nghi dinh nay; kiém tra, _giam sat viéc tudn thu cac quy
hoach di duoc cap c6 tham quyén phé duyét trong qua trinh dau tu.

12. Dinh ky 6 thang, hang nim, tong hop tinh hinh hoat dong dau tu va bao cdo Thu
tuong Chinh phu.

Di¢u 73. Quyén han, trach nhiém ciia Bo Tai chinh

1. Chu tri, phdi hgp v6i cac B, nganh lién quan trong viée xay dung phap luét, chinh
sach ho trg va uu dai dau tu; huéng dan trinh tu, thi tuc vé hd tro va huong vu dii dau tu
thudc tham quyén.

2. Cép phép hoat dong dbi v6i du an trong linh vyuc thudc thAm quyén; kiém tra,
thanh tra, giam sat hoat dong cia cac du an da cap phép.

3. Tham tra va c¢6 ¥ kién bang vin ban vé cac van dé lién quan dén tai chinh, bao
lanh vé tai chinh ctia Chinh phu do6i voi dy an dau tu thudc tham quyén chap thuan cua Tha
tudng Chinh phu va dy an thudc linh vuc dau tu c6 dicu kién.

4. T6 chirc kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién phap luat vé tai chinh, ké toén,
thué va hai quan lién quan dén hoat dong dau tu.

5. Chu tri, phdi hop véi cac Bo, nganh lién quan va Uy ban nhan dan cép tinh giai
quyé¢t cac kho khan, vudng mac ctia nha dau tu trong linh vuc thué, phi va I¢ phi, thu tuc
hai quan, quan ly tai chinh va hoat dong tai chinh khac.

Pi¢u 74. Quyén han, trach nhiém quén Iy nha nwéc vé diu tu cia B Thuwong
mai

1. Chu tr, phdi hop véi cac Bg, nganh lién quan trong viéc xay dung phap luét, chinh
sach vé thuong mai lién quan dén hoat dong dau tu.

2. Cép phép hoat dong dbi v6i du an trong linh vyuc thudc thAm quyén; kiém tra,
thanh tra, giam sat hoat dong cia cac du an da cap phép.

3. Tham tra va c6 y kién bang vin ban vé cac van dé lién quan dén hoat dong
thuong mai ctia dy an dau tu thudc thim quyén chip thudn cua Thua tuéng Chinh phi va
dy 4n thudc linh vue dau tu c6 diéu kién; cong bd céac diéu kién cam két lién quan dén
dau tu trong cac diéu udc qudc té ma Viét Nam 1a thanh vién.
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4. T6 chirc kiém tra, thanh tra, giam sat hoat dong thuong mai lién quan dén hoat
dong dau tu.

5. Chu tri, phdi hop voi cac By, nganh lién quan va Uy ban nhan dan cap tinh giai
quyét cac kho khan, vueéng mic lién quan dén hoat dong thwong mai ctia dy an dau tu.

Pi¢u 75. Quyén han, trach nhiém quin ly nha nwéc vé diu tu cia B Tai
nguyén va Méi trudng

1. Chu tri, Ehéi hop v6i cac B, nganh lién quan trong viée xay dung phap luét, chinh
sach va hudng dan thuc hién cac quy dinh vé quan ly dat dai, boi thuong giai phong mat
bang, quan ly tai nguyén va moi truong lién quan dén hoat dong dau tu.

2. Tham tra va c¢6 y kién bang vin ban vé cac van dé lién quan dén dat dai, boi
thuong giai phong mat bang, quan 1y tai nguyén va méi trudng ciia cac du an dau tu thude
tham quyén chap thuan cua Thu tuéng Chinh pha va dy an thudc linh vuc dau tu co dicu
kién.

3. T6 chirc kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién ché d6, chinh sach lién quan
den dat dai, boi thuong giai phong mat bang, quan ly tai nguyén va moi truong li€én quan
dén hoat dong dau tu.

4. Chu tri, phéi hop véi cac B9, nganh lién quan va Uy ban nhén dan cép tinh giai
quyét cac khé khan, vuéng mic cta nha dau tu trong linh vuc dat dai, boi thuong giai
phong mat bang, khai thac st dung tai nguyén va bao vé méi trudng.

Pi¢u 76. Quyén han, trach nhiém quan Iy nha nuéc vé dau tw ciia Bd Khoa hoc
va Céng nghé

1. Chu tri, Phéi hop v6i cac B, nganh lién quan trong viée xay dung phap luét, chinh
sach va huong dan thuce hién cac quy dinh vé khoa hoc cong nghé lién quan dén hoat dong
dau tu; trinh Thu tuéng Chinh phu quy hoach tong thé phat trién khu cong nghé cao.

2. Tham tra va c6 y kién bang van ban vé cac van d¢ lién quan dén khoa hoc, cong
nghé cua cac du an dau tu thudc tham quyén chap thuan ctia Thu tuéng Chinh phu va du
an thudc Iinh vuc dau tu co dicu kién.

3. T6 chirc kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién ché d¢, chinh sach vé khoa
hoc va cong ngh¢ lién quan dén hoat dong dau tu.

4. Chu tri, ph6i hop véi cac Bo, nganh lién quan va Uy ban nhan dan cép tinh giai
quyé¢t cac kho khan, vuéng mac trong linh vuc khoa hoc va cong nghé ctua dy an dau tu.

Pi¢u 77. Quyén han, trach nhiém quén 1y nha nwéc vé dau tw ciia B Xy dung

1. Chu tri, phéi hop v6i cac B, nganh lién quan trong viée xay dung phap luét, chinh
sach va huong dan thuc hién cac quy dinh vé xay dung.

2. Tham tra va c¢6 y kién bang van ban vé cac van d¢ li€n quan dén quan Iy nha nudce
ve xay dung cta cac du an dau tu thudc tham quyeén chap thuén ctia Thu tuéng Chinh pha
va du an thudc linh vuc dau tu co6 diéu kién.

3. T6 chuc kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién ché d0, chinh sach, tiéu chuan,
quy pham vé xay dung lién quan dén hoat dong dau tu.
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4. Chu tri, phdi hop véi cac BO, nganh lién quan va Uy ban nhan déan cip tinh giai
quyé¢t cac kho khan, vudéng mac trong linh vuc xay dung doi véi du an dau tu.

Pi¢u 78. Quyén han, trach nhiém quén Iy nha nuéc vé dau tu cia Ngin hang
Nha nuwéc Viét Nam

1. Chu tri, Ehéi hop v6i cac B, nganh lién quan trong viée xay dung phap luét, chinh
sach va hudng dan thuc hién cac quy dinh vé tin dung va quan 1y ngoai hoi lién quan dén
hoat dong dau tu.

2. Cép phép hoat dong dbi véi du an trong linh vyuc thudc thAm quyén; kiém tra,
thanh tra, giam sat hoat dong cia cac du an da dugc cap phép.

3. Tham tra va c6 y kién bang van ban vé cac van dé lién quan dén tin dung va quan
1y ngoai hoi cua cac dy an dau tu thudc tham quyén chap thuén cta Thu tuéng Chinh phu
va du an thudc linh vuc dau tu c6 diéu kién.

4. T6 chirc kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thuc hién ché do, chinh sach vé tin dung
va quan ly ngoai hoi lién quan dén hoat dong dau tu.

5. Chu tri, phdi hop véi cac B9, nganh lién quan va Uy ban nhan dan cap tinh giai
quyét cac kho khan, vudng mac trong linh vuc tin dung va quan ly ngoai hoi cua du an
dau tu.

Pi¢u 79. Quyén han, trach nhiém quan 1y nha nwéc vé dau tu cia cic Bo quan
ly nganh

Cac B9, co quan ngang B0 trong pham vi nhiém vy, quyén han ctia minh c6 trach
nhiém quan ly nha nudce vé dau tu doi véi linh vuc dugce phan cong, cu thé nhu sau:

1. Phéi hop voi Bo Ké hoaqh va Pau tu, c:cic B9, nganh lién quan trong viéc xay dung
phap luat, chinh sach lién quan dén hoat dong dau tu.

2. Chu tri, phdi hop voi cac B, nganh lién quan trong viéc xay dung va ban hanh
phép luat, chinh sach, tiéu chuan quy pham k¥ thuét va huéng dan thuc hién.

3. Trinh Chinh phii ban hanh cac diéu kién dau tu ddi véi linh vuc dau tu co didu
kién thudc nganh kinh té - k¥ thuat.

4. Xay dung quy hoach, ké hoach, danh muc du 4n thu hut vén dau tu coa nganh; to
chtrc van dong, xtc tién dau tu chuyén nganh.

5. Cong bd cong khai quy hoach, ké hoach, tiéu chuan k¥ thuat, diéu kién dau tu,
danh muc dy an thu hiit von dau tu cta nganh.

6. Tham tra va c6 y kién bang vin ban vé kha nang dap ung diéu kién ma dy an dau
tu phai dap tng ddi voi cac du an dau tu thudc tham quyén chip thuin cta Thu tudng
Chinh phu va dy an thudc linh vuc dau tu co diéu kién.

7. Kiém tra, thanh tra, gidm sat chuyén nganh vi¢c dap ung cac diéu kién dau tu va
quan ly nha nude doi voi cac du an dau tu thudc tham quyen.

8. Chi tri, phdi hop voi Uy ban nhan dan cap tinh va cac Bo, nganh lién quan va giai
quyet cac kho khan, vudng mac cua du an dau tu trong linh vuc thudc chuyén nganh quan
1y cua minh.

Di¢u 80. Quyén han, trach nhiém quén Iy nha nwéc vé diu tw cia Uy ban nhin
dén cap tinh
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1. Can ¢t vao quy hoach phat trién kinh té - xa hoi, phdi hop véi cac Bo, nganh lién
quan lap va cong bo Danh muc du &n thu hut dau tu tai dia phuong; t6 chuc van dong va
xuc tién dau tu.

2. Chu tri t6 chirc viée ding ky dau tu, tham tra va cap Gidy chting nhan dau tu va
dicu chinh, thu hoi Giay chiing nhéan dau tu, quyet dinh cham dut hoat dong cua du an dau
tu trude thoi han doi voi cac du an dau tu thudc tham quyén.

3. Thyc hién chirc ning quan 1y nha nudc dbi voi du an dau tu trén dia ban ngoai khu
cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé¢ cao va khu kinh té¢ theo cac ndi dung chu yeu
sau:

a) Theo doi, giam sat, kiém tra viéc thuc hién muc tiéu dau tu quy dinh tai Giéy chung
nhan dau tu, tién do gop von va trién khai dy an dau tu; giam sat, kiém tra viéc thuc hién cac
nghia vu tai chinh, quan h¢ lao dong tién luong, bao v¢ quyén, loi ich hop phap cua nguoi lao
dong va nguoi st dung lao dong, hoat dong cia cac td chie chinh tri - xa hoi, bao vé mdi
truong sinh thai; chu tri hodc tham gia cung cac B9, nganh thuc hién thanh tra cac du an dau tu
trén dia ban;

b T6 chirc thyc hién viée giai phong mat bang; cip Gidy chung nhan quyén st dung
dat va giam sat vi¢c su dung dat;
¢) Giai quyét cac kho khin, vuéng mic cua nha dau tu; kién nghi Thu tuéng Chinh
phu hodc cic B9, nganh c6 lién quan giai quyét nhiig van dé vuot thim quyén;

d) Banh gia hiéu qua hoat dong dau tu trén dia ban.

4. Chi dao lap quy hoach chi tiét xay dung khu cong nghiép, khu ché xuit va phé
duyét quy hoach chi tiét xdy dung khu cong nghiép, khu ché xuat theo quy dinh cua phap
luat vé xay dung.

5. Binh ky hang quy, 6 thang va hang nam, chu tri, phdi hop v6i Ban Quan 1y tong hop dé
bao cdo B Ké hoach va Pau tu vé hoat dong dau tu trén dia ban.

Piéu 81. Quyé,n han, trach nhiém quan ly vé d:flll tw cia Ban Quéan ly khu céng
nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao, khu kinh té

1. Tham gia y kién véi cac BO, nganh, dia phuong trong viéc xay dung cac véan ban
quy pham phap luét,,chirrlh sach, quy hoach lién quan dén, hoat dong dau tu, phat trién khu
cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao, khu kinh t¢.

2. Thuc hién vi¢c dang ky dau tu; tham tra va cép, diéu chinh, thu hoi Giéy chung
nhan dau tu d6i véi cac du an dau tu thudc tham quyen.

3. Kiém tra, thanh tra, giam sat viéc thyc hién muc tiéu déau tu quy dinh tai Giéy chung
nhan dau tu, tién do gop von va trién khai du an dau tu; phéi hop kiém tra, thanh tra viéc
chap hanh phép luat vé lao dong, tién luong; bao vé quyén loi hop phap ciia ngudi lao dong
va nguoi st dung lao dong, hoat dong cua cac t6 chirc chinh tri - x3 hoi, bao vé mdi truong
sinh thai dbi v6i cac du an trong khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu
kinh teé.

4. Gial quyét cac kho khan, vudng H,lé.C cia nha dau tu trong khu cong nghiép, khu
ché xuat, khu c()ngvnghé cao, khu kiph t€ va kién r’lghi Thu t}Ic'mg Chinh phﬁ, cé‘c Bo,
nganh lién quan va Uy ban nhan dan cap tinh giai quyét nhiing van dé vugt tham quyén.

5. Panh gia hidu qua dau tu trong khu cong nghiép, khu ché xuét, khu kinh té.
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6. binh ky hang quy, 6 thang va hang ndm, gui bao cdo vé hoat dong dau tu trong
khu c6ng nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao va khu kinh té cho Uy ban nhan dan
cap tinh va Bo K& hoach va Pau tu.

Di¢u 82. T6 chirc bd may ciia Ban Quin ly

1. Ban Quan 1y 14 co quan quan 1y cic khu cong nghiép, khu ché xuét, khu cong nghé
cao, khu kinh té trén dia ban tinh hodc thanh phd trye thude Trung wong. Ban Quan 1y 1a co
quan do Thu twéng Chinh phu quyét dinh thanh 1ap theo d& ngh1 cua Chu tich Uy ban nhan dan
cap tinh va Bg truong Bo Noi vu; chiu su chi dao va quan 1y vé to chire, bién ché, chuong trinh
ké hoach cong tac va kinh phi hoat dong ctia Uy ban nhan dan cép tinh (trir truong hop Thu
tuong Chinh phu ¢6 quy dinh khac).

2. Cac co quan chuyén nganh thwong mai, tai chinh, hai quan va cac co quan can
thiét khac c6 dai dién tai khu cong nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé¢ cao va khu kinh té
de giai quyeét cac cong viée lién quan toi linh vuc quan ly ctiia minh.

3. Chuc nang, nhiém vy, quyén han cu thé, co ciu to chic, quy ché hoat dong cua
Ban Quan 1y do Thu tuéng Chinh phu quy dinh.

Diéu 83. Quan ly nha nuéc vé xic tien dau tw
1. Hoat dong xtc tién dau tu bao gom cac ndi dung sau:

a) Xay dung chién lugc, ké hoach, chinh sach thu hit von dau tu trong nude va von
dau tu nudc ngoai; tao dicu kién dé huy dong cac ngudn von dau tu cia cac thanh phan
kinh té;

b) Thyc hién chuong trinh tuyén truyen quang ba, gidi thiéu, cung cép thong tin vé
moi truong dau tu, tiém nang va co hoi dau tu;

c) T chuc cac co sé xuc tién dau tu & trong nudc va nudc ngoai dé van dong, ho trg,
huéng dan cac nha dau tu tim hi€u chinh sach, quy dinh phap luét vé dau tu va lya chon
linh vue, dia diém thuc hién du an dau tu;

d) Xay dung danh muc dy an qudc gia thu hat von dau tu; danh muc dy an thu hat
vbn dau tu ciia nganh va dia phuong pht hop véi quy hoach, dinh huéng phat trién kinh té
- xa hdi trong tung thoi ky.

2. Can ctr vao chién luoc, ké hoach, thu hut von dau tu, cac co quan quan ly nha
nudc ve dau tu lap ke hoach xuc tién dau tu hang nam gui B K& hoach va Dau tu dé phoi
hop thuc hién.

3. Kinh phi xtc tién dau tu ciia cac co quan nha nude duoc cap tir ngan sach va thyc
hién theo quy dinh va huéng dan ctia B Tai chinh.

Hang ndm, cic B, co quan ngang B, co quan thudc Chinh phu, Uy ban nhan dan
cap tinh xay dung ke hoach xtuc tién dau tu va du toan kinh phi cho hoat dong xuc tién dau
tu.

B6 Tai chinh ph01 hop véi Bo Ké hoach va Pau tu huéng dan viéc lap kinh phi cho
hoat dong xuc tién dau tu va quan 1y tai chinh vé hoat dong xtic tién dau tu.

Di¢u 84. Thanh tra hoat dong dau tw va xir Iy vi pham vé dau tw

1. Pham vi thanh tra dau tu, t6 chirc va hoat dong thanh tra dau tu thuc hién theo quy
dinh cua Luat Pau tu va quy dinh phap luat ve thanh tra doi vdi hoat dong quéan ly nha
nudc vé dau tu va du an dau tu.
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2. Hanh vi vi pham phéap luat vé dau tu va viée xir 1y vi pham vé dau tu thuc hién
theo quy dinh cta phap luat.

Dicu 85. Giai quyét tranh chip

_ Viéce giai quyét tranh chap lién quan dén hoat dong dau tu thuc hién theo quy dinh tai
biéu 12 cia Luat Pau tu va phap luat lién quan.

Chwong VIII
PIEU KHOAN THI HANH

Di¢u 86. Ap dung phap luat d6i véi du an dang thuce hién dau tu trwée khi Luét
Pau tw c6 hiéu luc

1. Du 4n dau tu trong nude da thyc hién trude khi Luat Dau tu ¢6 hiéu luc khong phai
lam thu tuc dang ky hodc thim tra du tu; truong hop nha dau tu co nhu cau cip Gidy chimg
nhan dau tu thi lam thu tuc theo quy dinh ciia Chinh phu vé dang ky lai va chuyén d6i doanh
nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai.

2. Du 4n ¢ von dau tu nude ngoai duoc cap Gidy phép dau tu trude khi Luat Dau tu
c6 hiéu luc, thuc hién theo quy dinh tai Piéu 88 cua Luat Pau tu, Piéu 170 cta Luat
Doanh nghiép va quy dinh ctia Chinh phii vé dang ky lai va chuyén doi doanh nghiép co
von dau tu nudc ngoai.

Di¢u 87. Ap dung dau tw d6i véi nha dau tw nuoc ngoai thanh 1ap doanh nghiép
tu nhan; dau tw trong linh vure gido duc, dio tao, y té va cac linh vire ¢é tac dong dén
cong cong

Can clr vao quy dinh cua Luat Pau tu, Nghi dinh nay va phap luat vé doanh nghiép,
Thu tuéng Chinh phu quy dinh vé viéc dau tu thanh 1ap doanh nghiép tu nhén cta nha dau tu
nude ngoai; quy dinh vé viée ky quy, bao hiém khéach hang dbi voi dau tu trong linh vuc
gido duc, dao tao, y té va cac linh vuc khac c6 tac dong dén cong cong.

Diéu 88. Pidu khoin thi hanh
1. Nghi dinh nay c6 hiéu Iyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngdy déng Cong bao.
2. Nghi dinh nay bai bo:

a) Nghi dinh s6 24/2000/ND-CP ngay 31 thang 7 nim 2000 quy dinh chi tiét thi hanh Luat
Dau tu nudc ngoai tai Viét Nam; Nghi dinh s6 27/2003/ND-CP ngay 19 thang 3 nam 2003 stra
d6i, bd sung mot sb diu ctia Nghi dinh s6 24/2000/ND-CP ngay 31 thang 7 nam 2000 quy dinh
chi tiét thi hanh Luat Dau tu nudc ngoai tai Viét Nam; Nghi dinh s6 36/CP ngay 24 thang 4
nam 1997 vé ban hanh Quy ché khu céng nghiép, khu ché xuat, khu cong nghé cao;

b) Nghi dinh s6 51/1999/ND-CP ngay 08 thang 7 ndm 1999 quy dinh chi tiét thi hanh Luat
Khuyén khich dau tu trong nudc (stra d6i); Nghi dinh s6 35/2002/ND-CP ngay 29 thang 3 nam
2002 vé viéc stra ddi, bo sung Danh muc A, B va C ban hanh tai Phu luc kém theo Nghi
dinh s6 51/1999/NP-CP ngay 08 thang 7 nim 1999 quy dinh chi tiét thi hanh Luat Khuyén
khich dau tu trong nudc (sira doi);
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¢) Danh myc linh vyc, dia ban wu dai dau tu quy dinh tai Nghi dinh s6 164/2003/ND-CP
ngay 22 thang 12 niam 2003 quy dinh chi tiét Luat Thué thu nhap doanh nghlep, Nghi dinh so
152/2004/ND-CP ngay 06 thang 8 nim 2004 stra doi, bd sung mét sé diéu ciia Nghi dinh s6
164/2003/ND-CP ngay 22 thang 12 niam 2003 quy dinh chi tiét Luat Thué thu nhap doanh
nghiép;

d) Danh muc linh vyc, dia ban wu ddi dau tu quy dinh tai Nghi dinh s6
149/2005/ND-CP ngay 08 thang 12 nam 2005 quy dinh chi tiét thi hanh Luat Thué€ xuat
khau, thué nhap khau;

d) Cac quy dinh khac vé dau tu trai vdi quy dinh ciia Nghi dinh nay.

3. Cac B9 truong, Thu trudng co quan ngang B0, co quan thudc Chinh phu, Chu tich fgy
ban nhan dan cap tinh trong pham vi churc nang, nhiém vu ctia minh c6 trach nhiém hudng dan
va thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. QHiNH PHU
THU TUONG
Nguyeén Tan Diing



Phu luc I
DANH MUC LINH VUC UU PAI PAU TU
(Ban hanh kem theo Nghi dinh 56 108/2006/NP-CP
ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh phu)

A. Danh muc Iinh vye dic biét wu dai diu tu

I. San xuit vit liéu méi, ning lwong méi; sin xuit sin pham céng nghé cao,
cong nghé sinh hoc, cong nghé thong tin; co’ khi ché tao

1. San xuAt vat liéu composit, cac loai vat li¢u xay dung nhe, vat licu quy hiém.
2. San xuét thép cao cép, hop kim, kim loai dac biét, sit xép, phoi thép.

3. Pau tu xay dung co so st dung nang lugng mat troi, nang luong gid, khi sinh vat,
dia nhiét, thuy tricu.

4. San xuét thiét bi y té trong cong nghé phén tich va cong nghé chiét xuét trong y hoc;
dung cu chinh hinh, xe, dung cu chuyén dung cho ngudi tan tat.

5. Ung dung cong ngh¢ tién tlen cong ngh¢ sinh hoc dé san xudt thudc chita bénh
cho nguoi dat tiéu chuan GMP qudc té; san xuat nguyén lidu thude khang sinh.

6. San xuat may tinh, thiét bi thong tin, vién thong, internet va san pham cong nghé
thong tin trong diem.

7. San xuét chat ban dan va cac linh kién dién tu k¥ thuat cao; san Xuét san phém
phan mém, ndi dung thong tin so; cung cap cac dich vu phan mém, nghién ctru cong nghé
thong tin, dao tao nguon nhan luc cong nghé thong tin.

8. Pau tu san xuat, ché tao thiét bi co khi chinh xac; thict bi, may moc kiém tra, kiém soat
an toan qua trinh san xuat cong nghiép; 6 bot cong nghiép.

II. Nu01 trong, che bién nong, lam, thiy san; lam mudi; san xuat glong nhén tao,
gidng ciy trong va gidng vat nudi méi

9. Trong, cham soc rung.

10. Nubi trong nong, 1am, thuy san trén dat hoang hoa, ving nuéc chua dugc khai
thac.

11. Banh bat hai san ¢ vung bién xa bo.
12. San xuat giong nhan tao, giong cdy trong, vat nudéi mai va cé hiéu qua kinh te cao.
13. San xuat, khai thac va tinh ché muoi.

ITI. Sir dung cong nghé cao, ky thuat hién dai; bdo vé moi trwong sinh thai;
nghién ciru, phat trién va wom tao cong nghé cao

14. Ung dung cong nghé cao, cong nghé mai chua duge su dung tai Viét Nam; Gng
dung cong nghé sinh hoc.

15. Xir Iy 6 nhiém va bao vé moi truong; san xuat thiét bi xir Iy 6 nhiém moi trudng,
thiét bi quan trac va phan tich moi truong.
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16. Thu gom, xir Iy nudc thai, khi thai, chat thai ran; tai ché, tai st dung chat thai.
17. Nghién ciru, phat trién va wom tao cong nghé cao.
IV. Sir dung nhiéu lao dong
18. Dy an str dung thuong xuyén tir 5.000 lao dong trd 1én.
V. Xay dung va phat trién két ciu ha tang va cic du 4n quan trong

19. Pau tu xay dung, kinh doanh két cau ha ting khu cong nghiép, khu ché xuat, khu
cong nghé cao, khu kinh té va cac du an quan trong do Thu tuéng Chinh phu quyet dinh.

VI. Phat trién sw nghiép gido duc, dao tao, y té, thé duc va thé thao
20. Pau tu xay dyung co s& cai nghién ma tity, cai nghién thude 14.
21. Pau tu thanh 1ap co so thuc hién vé€ sinh phong chéng dich bénh.

22. Pau tu thanh 18p trung tam 1ao khoa, hoat dong ctru tro tap trung, cham soc nguoi
tan tat, tré mo coi.

23. Pau tu xdy dung: trung tdm dao tao, huén luyén thé thao thanh tich cao va dao tao,
huan luyén thé thao cho nguoi tan tat; xay dung co s¢ the thao c6 thict bi, phuong tién luyén tap
va thi dau dap ting yéu cau to chuc céac giai dau quoc te.

VII. Nhiing linh vue sin xuét va dich vu khac

24. Pau tu vao nghién ctru va phat trién (R&D) chiém 25% doanh thu tré 1én.

25. Dich vu ctru hd trén bién.

26. Pau tu xay dung chung cu cho cong nhan lam viéc tai cac khu cong nghiép, khu
ché xuat, khu cong ngh¢ cao, khu kinh té; dau tu xay dung ky tic x4 sinh vién va xay dung
nha ¢ cho cac doi tuong chinh sach xa hoi.

B. Danh muc linh vue wu dii diu tw

I. San xuit vit liéu méi, ning lwong méi; sin xuit sin pham céng nghé cao,
cong nghé sinh hoc, cong nghé thong tin; co khi che tao

1. San xuét: vat liéu cach am, cach dién, cach nhiét cao; vat liéu téng hop thay thé
g0; vat licu chiu Itra; chat déo xay dung; soi thuy tinh; xi mang dac chung.

2. San xuat kim loai mau, luyén gang.
3. San xuat khuoén miu cho cac san pham kim loai va phi kim loai.
4. Pau tu xay dung méi nha may dién, phan phdi dién, truyén tai dién.

5. San xuit trang thiét bi y t&, xdy dung kho bao quan duoc pham, dy trir thudc chira
bénh cho nguoi dé phong thién tai, tham hoa, dich bénh nguy hiém.

6. San xuat thiét bi kiém nghiém doc chét trong thuc phém.
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8. San xuét than cc, than hoat tinh.

9. San xuat: thudc bao vé thuc vat, thude trir sdu bénh; thube phong, chita bénh cho
dong vat, thuy san; thuoc thu y.

10. Nguyén liéu thudc va thudc phong chdng cac bénh xa hoi; vic xin; sinh pham y
té; thuoc tr duoc liéu; thude dong y.

11. Pau tu xay dung co so thir nghiém sinh hoc, danh gia tinh kha dung cua thudc; co s&
duogc dat tiéu chuan thuc hanh tot trong san xuat, bao quan, kiém nghi¢m, thir nghiém 1am sang
thudce, nudi trong, thu hoach va ché bién dugce li¢u.

12. Phét trién nguén duoc liéu va san xuét thude tr duoc liéu; du an nghién cuu,
chung minh co s¢ khoa hoc cua bai thudc dong y va xay dung tiéu chuan kieém nghiém bai
thuoc dong y; khao sat, thong ké cac loai dugc li€u lam thudc; suu tam, ké thira va ung
dung cac bai thuoc dong y, tim kiém, khai thac st dung dugc li¢u maoi.

13. San xuét san pham dién tur.

14. San xuét may moc, thiét bi, cum chi tiét trong céc linh vuc: khai thac dau khi,
mo, nang lugng, xi mang; san xuat thiét bi nang ha c& lon; san xuat may cong cu gia cong
kim loai, thiét bi luyén kim.

15. Pau tu san xuat khi cu dién trung, cao thé, may phat dién cd 16n.

16. Pau tu san xuét dong co diezen; dau tu san xuit va sia chita, dong tau thuy; thiét
bi phu tung cho cac tau van tai, tau danh ca; san xuat may, phu tung nganh dong luc, thuy

luc, may ap luc.

17. San xuét: thiét bi, xe, may xay dung; thiét bi ky thuét cho nganh van tai; dau may
xe Itra, toa xe.

18. Pau tu san xuét mday cong cy, may moc, thiét bi, phu tung, may phuc vu cho san
xuat nong, lam nghi€p, may che bién thuc pham, thiét bi tudi tiéu.

19. Pau tu san xudt thiét bi, may cho nganh dét, nganh may, nganh da.

I1. Nuodi trong, ché bién nong, 1Am, thiy san; lam muoi; sian xuit giong nhan tao,
giong cay trong va giong vat nudi méi

20. Trong cay dugc liéu.

21. Pau tu bao quan nong san sau thu hoach, bao quan néng, thuy san va thyc pham.
22. San xuat nudc hoa qua déng chai, dong hop.

23. San xut, tinh ché thirc 4n gia suc, gia cAm, thuy san.

24. Dich vu ky thuét trong cdy cong nghiép va cay 1am nghiép, chin nudi, thuy san,
bdo v¢ cdy trong, vat nudi.

25. San xuat, nhan va lai tao giong cay trong va vat nuoi.
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III. St dung cong nghé cao, ky thuat hién dai; biao vé moi trwong sinh thai;
nghién ciru, phat trién va wom tao cong nghé cao

26. San xuat thiét bi tng pho, xir Iy tran dau.
27. San xuat thiét bi xir Iy chat thai.

28. Pau tu xay dung co so, cong trinh k¥ thuat: phong thi nghiém, tram thi nghiém
nham Gng dung cong nghé madi vao san xuat; dau tu thanh 1ap vién nghién ctru.

IV. Sir dung nhiéu lao dong
29. Dy an sir dung thudng xuyén tir 500 lao dong dén 5.000 lao dong.
V. Xay dung va phat trién két cu ha ting

30. Xay dung két cdu ha tang phuc vu san xuat, kinh doanh cua hop tac xa va phuc vu
doi song cong dong nong thon.

31. Pau tu kinh doanh ha ting va dau tu san xuit trong cum cong nghiép, diém cong
nghi¢p, cum lang nghe nong thon.

32. Xay dung nha may nudc, hé théng ciip nudc phuc vu sinh hoat, phuc vu cong
nghiép, dau tu xay dung hé thong thoat nude.

33. Xay dung, cai tao cau, duong b, cang hang khong, san bay, bén cang, nha ga, bén
xe, noi do xe; mo thém cac tuyeén duong sat.

34. Xay dung ha tﬁng ky thuat khu dan cu tap trung ¢ dia ban thudc Phu luc II ban
hanh kém theo Nghi dinh nay.

VI. Phat trién sw nghiép gido duc, dao tao, y té, thé duc, thé thao va vin héa dan
toc

35. Pau tu x4y dung co s ha tang ciia cac co so gido duc, dao tao; dau tu xay dung
truong hoc, co s gido duc, dao tao dan 1ap, tu thuc & cac bac hoc: gido duc mam non, gido
duc pho thong, trung hoc chuyén nghiép, day nghé, giao duc dai hoc.

36. Thanh 1ap bénh vién dan lap, bénh vién tu nhan.

37. Xay dung: trung tam thé duc, thé thao, nha tap luyén, cau lac bd thé duc thé thao;
co s¢ san xuat, che tao, stra chita trang thiét bi, phuong tién tap luyén thé duc the thao.

38. Thanh lap: nha van hoa dan tdc; doan ca, mua, nhac dan tdc; rap hat, truong
quay, co sO in trang phim, rap chi¢u phim; san xuat, ché tao, stta chita nhac cu dan toc; duy

tu, bdo ton bao tang, nha van hoa dan tdc va cac truong van hoa nghé thuat.

39. Pau tu xdy dung: khu du lich quéc gia, khu du lich sinh thai; khu cong vién vin
hoa c6 cac hoat dong thé thao, vui choi, giai tri.

VII. Phat trién nganh nghé truyén thong
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40. Xay dyng va phat trién cac nganh nghé truyén thong san xuat hang tha cong my
ngh¢, ché bién nong san thyc pham va cac san pham van hoa.

VIIL Nhirng linh vire sin xuit va dich vu khac

41. Cung cap dich vu két ndi, truy cap va ung dung internet, cic diém truy cap dién
thoai cong cdng tai dia ban quy dinh tai Phu luc II ban hanh kém theo Nghi dinh nay.

42. Phat trién van tai cong cong bao gdm: vén tai bang phuong tién tau bién, may
bay; van tai bang duong sat; van tai hanh khach duong bd bang xe 6 t6 tir 24 cho ngdi trd
lén; van tai bang phuong tién thuy ndi dia chd khach hién dai, toc d cao; van tai bang
cong-ten-no.

43. Pau tu di chuyén co s& san xudt ra khoi ndi thi.

44. Pau tu xay dung cho loai I, khu trién 1am.

45. San xut do choi tré em.

46. Hoat dong huy dong von, cho vay von ctia Quy tin dung nhan dan.

47. Tu van phép luat, dich vy tu van vé so hitu tri tué va chuyén giao cong nghé.

48. San xuét cac loai nguyén liéu thudc trir siu bénh.

49. San xuit hoa chat co ban, hod chét tinh khiét, hoa chat chuyén dung, thude
nhudém.

50. San xuét nguyén liéu chat tiy rira, phu gia cho nganh hoa chat.

51. San xuat giay, bia, van nhan tao truc tiép tor nguon nguyén li¢u ndng, lam san
trong nudc; san xuat bot gidy.

52. Dét vai, hoan thién cac san pham dét; san xuat to, sgi cac loai; thudc, so ché da.

53. Dy 4n d4u tu san xuat trong cac khu cong nghiép do Thu tuéng Chinh pha quyét
dinh thanh lap.



Phu luc I1

DANH MUC DIA BAN UU PAI PAU TU
(Ban hanh kéem theo Nghi dinh so 108/2006/ND-CP
ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh phu)

Dia ban c6 diéu kién

Dia ban c6 dieu kién

TT Tinh . i
S n kinh té - xa hoi diic biét khé khin kinh té - x3 hdi khé khin
1 Bic Kan Toan b cac huyén va thi xa
2 Cao Béng Toan b cac huyén va thi xa
3 Ha Giang Toan b cac huyén va thi xa
4 Lai Chau Toan b cac huyén va thi xa
5 Son La Toan b cac huyén va thi xa
6 Dién Bién TQ?n bd cac huyén va thanh pho Dién
Bién
7 Lao Cai Toan bd cac huyén Thanh phd Lao Cai
R , R . , Céac huyén Ham Yén, Son Duong, Yén
8 Tuyén Quang | Céac huyén Na Hang, Chiém Hoa Son va thi xa Tuyén Quang
L R R Céac huyén Luc Ngan, Luc Nam, Yén
9 Bac Giang Huyén Son Dong Thé, Hiép Hoa
) Céc huyén Kim B6i, Ky Son, Luong Son,
10 | Hoa Binh Céc huyén ba Bac, Mai Chau Lac Thuy, Tan Lac, Cao Phong, Lac Son,
Yén Thuy
Céac huyén Binh Gia, Pinh Lap, Cao
11 | Lang Son Loc, Loc Binh, Trang Pinh, Van Lang, | Cac huyén Bac Son, Chi Lang, Hiru Liing
Van Quan
Cac huyén Poan Hung, Ha Hoa, Phu
12 | Pha Tho Céc huyén Thanh Son, Yén Lap Ninh, S6ng Thao, Thanh Ba, Tam Nong,
Thanh Thuy
. n , P o , Céc huyén bai Tu, Phé Yén, Pha Luong,
13 | Thai Nguyén Céac huyén Vo Nhai, Binh Hoéa Phti Binh, Pong Hy
14 | Yen Bai Céac huyén Luc Yén, Mu Cang Chai, | Cac huyén Tran Yén, Van Chin, Vin
Tram Tau Yén, Yén Binh, thi xa Nghia L
Céac huyén Ba Ch¢, Binh Liéu, huyén .
15 | Quang Ninh dao C6 To va cac dao, hai dao thudc | Huyén Van Bon
tinh.
16 | Hai Phong Céc huyén dao Bach Long V§, Cat Hai
17 | Ha Nam Céc huyén Ly Nhan, Thanh Liém
18 | Nam Dinh CEAlC huy¢r~1 Giao Thuy, Xuan Truong, Hai
Hau, Nghia Hung
19 | Thai Binh Céc huyén Thai Thuy, Tién Hai
20 | Ninh Binh Cac huyén Nho Quan, Gia Vién, Kim

Son, Tam Diép, Yén M6




Céc huyén Muong Lat, Quan Hoa, Ba
Thude, Lang Chanh, Thuong Xuan,

Céc huyén Thach Thanh, Nong Céng

21 Thanh Hoa Cam Thuy, Ngoc Lac, Nhu Thanh, Nhu
Xuan
Céc huyén Ky Son, Tuong Duong, Con | -, A A . I,
22 | Nghé An Cuéng, Qué Phong, Quy Hop, Quy g;fr;:luyen Tan Ky, Nghta Ban, Thanh
Chéu, Anh Son &
23 | Ha Tinh Cac huyén Huong Khé, Huong Son, Vii | Cac huyén Duc :Fho, Ky Anh, Nghi
Quang Xuan, Thach Ha, Cam Xuyén, Can Loc
24 | Quang Binh Céc huyén Tuyén Hoa, Minh Hoéa, Bo Céc huyén con lai
Trach
25 | Quang Tri Céc huyén Huéng Hoa, Dac Krong Céc huyén con lai
Thira Thién . iy . Cic huyén Phong Dién, Quang Dién,
26 Hué Huyen A Ludi, Nam Dong Huong Tra, Phu Loc, Phi Vang
27 | PaNang Huyén dao Hoang Sa
Cac huyén Dong Giang, Tay Giang,
, Nam Giang, Phudc Son, Bac Tra My, , R . R
28 | Quang Nam Nam Tra My, Hiép Dirc, Tién Phuoc, Céc huyén Pai Loc, Duy Xuyén
Nui Thanh va ddo Cu Lao Cham
Céc huyén Ba To, Tra Bong, Son Tay,
29 | Quang Ngai Son Ha, Minh Long, Binh Son, Tay Tra | Cac huyén Nghia Hanh, Son Tinh
va huyén ddo Ly Son
. . Céac huyén An Lao, Vinh Thanh, Van , n oA N
30 | Binh Pinh Canh, Phi Cat, Tay Son Céc huyén Hoai An, Phu My
. Céc huyén Song Hinh, Pong Xuan, Son | ., A Qn A \
31 | PhuYén Hoa, Ph Hoa Céc huyén Song Cau, Tuy Hoa, Tuy An
, | Gdc huyén Khinh Vinh, Khanh Son, | o, poan van Ninh, Dién Khanh, Ninh
32 | Khanh Hoa huyén dao Truong Sa va cac dao thudc | . T .
tinh Hoa, thi xa Cam Ranh
33 | Ninh Thuan Toan b cac huyén
Cac huyén Bac Binh, Tuy Phong, Buc
34 | Binh Thuan Huyén dao Phu Quy Linh, Tanh Linh, Ham Thuan Bac, Ham
Thudn Nam
35 | bak Lak Toan bo cac huyén
36 | GiaLai Toan b cac huyén va thi xa
37 | Kom Tum Toan b cac huyén va thi xa
38 | Pik Nong Toan bo cac huyén
39 | Lam Déng Toan b cac huyén Thi xa Bao Loc
40 EzuRla - Ving Huyén dao Con Dao Huyén Tan Thanh
N Céac huyén Tan Bién, Tan Chau, Chau | -, N
41 | Tay Ninh Thanh, Bén Cau Céc huyén con lai
42 | BinhPhuéc | Céc huyén Loc Ninh, B Dang, Bu bép | Coc huyén Dong Phi, Binh Long, Phude

Long, Chon Thanh




Cac huyén bac Hu¢, Moc Hoa, Tan

43| Long An Thanh, Dirc Hoa, Vinh Hung, Tan Hung.
44 | Tién Giang Huyén Tan Phudc Céc huyén Go Cong Pong, Go Cong Tay
45 | Bén Tre Céc huyén Thanh Phu, Ba Chi, Binh Pai | Cac huyén con lai
46 | Tra Vinh Céc huyén Chau Thanh, Tra Cu Céc huyén Cau Ngang, Cau K¢, Tiéu Can
A , Céc huyén Héng Ngu, Tan Héng, Tam , a s .
47 | bong Thap Nong, Thap Muoi Céc huyén con lai
48 | Vinh Long Huyén Tra On
49 | Soc Trang Toan b cac huyén Thi xa Soc Trang
50 | Hau Giang Toan b cac huyén Thi xa Vi Thanh
) Céc huyén An Phu, Tri Ton, Thoai Son, , Ay .
51 | An Giang Tan Chau, Tinh Bién Céc huyén con lai
52 | Bac Liéu Toan b cac huyén Thi xa Bac Liéu
53 | Ca Mau Toan b cac huyén Thanh phé Ca Mau
54 | Kién Giang | L0an b0 cdc huyén va cic dao, hai ddo | . s 1ra Tien. thi xa Rach Gid
thudc tinh
Céac khu cong nghé cao, khu kinh té , R n \ A
55 | Diabankhic | huong wu dai theo Quyét dinh thanh lap | S3C khu cong nghiép duoc thanh 13p theo

cta Thu tuong Chinh phu

Quyét dinh cua Thii tuéng Chinh phu




Phu luc IIT
DANH MUC LINH VU'C PAU TU CO PIEU KIEN
AP DUNG CHO NHA PAU TU NUOC NGOAI
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 108/2006/NP-CP
ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh phu)

1. Phét thanh, truyén hinh.
2. San xuat, xuat ban va phan phdi cac san pham vin hoa.
3. Khai thac, ché bién khoang san.

4. Thiét lap ha tang mang vién thong, truyén dan phat song, cung cap dich vu vién
thong va internet.

5. Xay dung mang buu chinh cong cdng; cung ciip dich vu buu chinh, dich vu
chuyén phat.

6. Xay dyung va van hanh cang song, cang bién, cang hang khong, san bay.

7. Van tai hang hoa va hanh khach bang duong sit, duong hang khong, duong bo,
duong bién, dudng thuy ndi dia.

8. Danh bét hai san.

9. San xuét thudc 14.

10. Kinh doanh bat dong san.

11. Pau tu trong linh vuc xudt khau, nhap khau, phan phbi.
12. Giao duc, dao tao.

13. Bénh vién, phong kham.

14. Céc linh vuc dau tu khac trong cac diéu udc quoc t€ ma Viét Nam la thanh vién
cam két han ché mo ctra thi truong cho nha dau tu nude ngoai.

Diéu kién dau tu ap dung d6i voi nha dau tu nude ngoai co du an dau tu thude cac
linh vuc dau tu quy dinh tai Phu luc nay phai phu hop vdi quy dinh cua cac diéu udc quoc
t& ma Viét Nam 14 thanh vién.



Phu luc IV
DANH MUC LINH VU'C CAM PAU TU
(Ban hanh kem theo Nghi dinh s6 108/2006/NP-CP
ngay 22 thang 9 nam 2006 cua Chinh phu)

I. Cac du 4n giy phwong hai dén qudc phong, an ninh qudc gia va lgi ich cong
cong
1. San xuét, ché bién cac chit ma tay.

2. Pau tu kinh doanh dich vu diéu tra bi mat xam pham lgi ich cua nha nudc, quyén
va loi ich hgp phap cuia t6 chiic, ca nhan.

3. Pau tu trong linh vuc tham t tu, diéu tra.

II. Cac dv 4n giy phwong hai dén di tich lich si, vin héa, dao dirc, thuin phong
my tuc Viét Nam

4. Cac du an xay dung trong khuon vién cua cac di tich lich s, van héa quoc gia; cac
du an lam anh huong xau dén kién truc, canh quan cta cac di tich lich s, van hoéa quoc
gia.

5. San xuat cac san pham van hoa doi truy, mé tin di doan.

6. San xuat d6 choi nguy hiém, d6 choi c6 hai téi gido duc nhan cach va stic khoe cia
tré em hodc to1 an ninh, trat tu va an toan xa hoi.

7. Kinh doanh mai dam; bu6n ban phu n, tré em.
8. Thir nghiém sinh san v tinh trén nguoi.

III. Céc dy 4n gy ton hai dén sirc khée nhin dén, 1am hiy hoai tai nguyén, pha
hily méi trudng

9. San xuét hoa chat bang 1 (theo Cong udc Quéc té).

10. San xuét thudc tha v, thudc bao vé thuc vat bi cAm hodc khong dugc phép su
dung tai Viét Nam.

11. San xuét cac loai thudc chita bénh cho nguoi, cac loai véc-xin, sinh phém y té,
my pham, héa chat va ché pham diét con trung, diét khuan chua dugc phép sir dung tai
Viét Nam.

IV. Céc dy an xir Iy phé thai doc hai dwa tir bén ngoai vao Viét Nam; san xuét
cac loai héa chat doc hai hoac sir dung tac nhian dfc hai bi cam theo quy dinh cua cac
diéu wéc quoc té



2

12. Cac du an xt ly phé thai doc hai dua tir bén ngoai vao Viét Nam; san xuat cac
loai hoa chat doc hoac str dung cac tac nhan doc hai bi cam theo dicu udc quoc t€ ma Viét
Nam la thanh vién.

V. Cac du 4n dau tw khic thude dién cim dau tu theo quy dinh ciia phap luat
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NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 108/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006  


QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH 


MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,


NGHỊ ĐỊNH :


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:


a) Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về   đầu tư tại Việt Nam;

b) Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; hoạt động đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển  giao - kinh doanh, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ;

c) Hoạt động đầu tư gián tiếp theo các hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác, đầu tư chứng khoán và đầu tư thông qua định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào quản lý, điều hành tổ chức kinh tế, thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan;

d) Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó.


2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: nhà đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Đầu tư; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư.


Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Tài sản hợp pháp gồm:


a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;

b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;


c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;


d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng; 

đ) Công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ;

e) Các quyền chuyển nhượng, bao gồm cả các quyền đối với thăm dò và khai thác tài nguyên;


g) Bất động sản; quyền đối với bất động sản, bao gồm cả quyền cho thuê, chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp hoặc bảo lãnh;


h) Các khoản lợi tức phát sinh từ hoạt động đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận, lãi cổ phần, cổ tức, tiền bản quyền và các loại phí;


i) Các tài sản và quyền có giá trị kinh tế khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


2. Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện.


3. Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường. 

4. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lần đầu có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật đầu tư, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế 

1. Việc áp dụng pháp luật đầu tư, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư.


2. Trường hợp pháp luật Việt Nam được ban hành sau khi Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế có quy định thuận lợi hơn so với quy định của điều ước quốc tế đó thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn việc áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế hoặc pháp luật Việt Nam.


Điều 4. Ngôn ngữ sử dụng

Hồ sơ dự án đầu tư và các văn bản chính thức gửi các cơ quan nhà nước Việt Nam đối với dự án đầu tư trong nước được làm bằng tiếng Việt; đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được làm bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng. Trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì áp dụng bản tiếng Việt. 


Chương II

HÌNH THỨC ĐẦU TƯ


Điều 5. Các hình thức đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo hình thức đầu tư quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đầu tư và quy định của Nghị định này. 

Điều 6. Thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. 


2. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam:


a) Trường hợp có dự án đầu tư mới mà không thành lập tổ chức kinh tế mới thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo  quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này;

b) Trường hợp có dự án đầu tư mới gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế mới thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều này. 


Điều 7. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư 


1. Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


2. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới. 

3. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


Điều 8. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


2. Doanh nghiệp thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này được liên doanh với nhà đầu tư trong nước và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


3. Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 9. Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

1. Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.

2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và một số tài nguyên khác theo hình thức hợp đồng phân chia sản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Luật Đầu tư.


3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau để tiến hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.


4. Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh. 


5. Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.


Điều 10. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.


2. Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ


Điều 11.  Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh 


1. Nhà đầu tư có quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh theo quy định tại   Điều 13 của Luật Đầu tư, trừ trường hợp đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


2. Đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhà đầu tư có quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh nếu đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật. 


Điều 12. Quyền tiếp cận và sử dụng nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên   


Nhà đầu tư có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, đất đai và tài nguyên theo quy định của pháp luật. 


Điều 13. Quyền thuê, sử dụng lao động và thành lập tổ chức công đoàn

Nhà đầu tư có quyền:


1. Thuê lao động trong nước, lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao động kỹ thuật và chuyên gia theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.


2. Quyết định về tiền lương và mức lương tối thiểu của người lao động  theo quy định của pháp luật về lao động.


3. Thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư

Nhà đầu tư có quyền:


1. Trực tiếp xuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu; trực tiếp nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu và hàng hoá cho hoạt động đầu tư; quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại hàng hoá liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định tại Điều 15 của Luật Đầu tư và quy định của pháp luật về thương mại.  


2. Đầu tư trong lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và dịch vụ thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thương mại và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Điều 15. Quyền mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa 


1. Doanh nghiệp chế xuất được mua hàng hoá từ thị trường nội địa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hoá thuộc diện cấm xuất khẩu.


2. Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa hàng hóa sau:


a) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất và không thuộc diện cấm nhập khẩu;


b) Sản phẩm do doanh nghiệp chế xuất sản xuất mà thị trường nội địa có nhu cầu;


c) Phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc thuộc diện được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật có liên quan.

3. Quan hệ mua, bán hàng hoá giữa doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại.


Điều 16. Quyền mở tài khoản và mua ngoại tệ

1. Nhà đầu tư được mở tài khoản đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, nhà đầu tư được mở tài khoản tại ngân hàng ở nước ngoài.


Điều kiện, thủ tục mở, sử dụng và đóng tài khoản tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam và ngân hàng ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và pháp luật có liên quan.

2. Nhà đầu tư được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ để đáp ứng cho giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và các giao dịch được phép khác theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.


3. Chính phủ hỗ trợ cân đối ngoại tệ trong trường hợp các tổ chức tín dụng được phép không đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của nhà đầu tư đối với một số dự án đầu tư quan trọng trong các lĩnh vực sau: 


a) Năng lượng; 


b) Xử lý chất thải;


c) Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 


4. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm cân đối ngoại tệ cho nhà đầu tư có dự án đầu tư trong các lĩnh vực quy định tại khoản 3 Điều này. Bảo đảm cân đối ngoại tệ được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.


Điều 17. Quyền tiếp cận quỹ đất, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất cho phát triển đầu tư. 


2. Nhà đầu tư được thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.


Điều 18. Các quyền khác của nhà đầu tư

1. Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.


2. Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ và tiện ích công cộng theo nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.  


3. Lựa chọn hình thức đầu tư, quy mô đầu tư, tỷ lệ vốn đầu tư, quyết định hoạt động đầu tư, kinh doanh của mình. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

4. Tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân và của từng khu vực kinh tế, các thông tin kinh tế - xã hội khác liên quan đến hoạt động đầu tư. 


5. Tham gia ý kiến đối với pháp luật, chính sách về đầu tư ngay từ quá trình soạn thảo theo quy định của pháp luật. 

6. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định của pháp luật.


7. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật. 


Điều 19. Quyền của nhà đầu tư đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Ngoài các quyền quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định này, nhà đầu tư đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế còn có các quyền sau:


a) Thuê hoặc mua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh;

b) Sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, xử lý chất thải và các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

c) Được chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.


2. Nhà đầu tư đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế có quyền:


a) Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để bán hoặc cho thuê;


b) Định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; định mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ khác trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; định giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và định mức phí dịch vụ;


c) Thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo quy định của Bộ Tài chính;


d) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Điều 20. Quyền được bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách

1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau:


a) Tiếp tục hưởng các quyền và ưu đãi;


b) Được khấu trừ phần thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;


c) Được điều chỉnh mục tiêu của dự án;


d) Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.


2. Đối với biện pháp bồi thường quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính sách có ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.


Điều 21. Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư

1. Nghĩa vụ của nhà đầu tư:


a) Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư; 


b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;


c) Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê;


d) Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động;


đ) Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập,   tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện quy định của pháp luật về môi trường;


g) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 


2. Trách nhiệm của nhà đầu tư: 


a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản trong hồ sơ dự án đầu tư;


b) Báo cáo về hoạt động đầu tư của mình theo quy định tại Nghị định này, pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung báo cáo; 

c) Cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 


Chương IV

LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ; ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ


Mục I

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ


Điều 22. Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư bao gồm lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.


2. Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.


3. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư như dự án đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Điều 23. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện, lĩnh vực cấm đầu tư

1. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện, lĩnh vực cấm đầu tư quy định tại các Điều 29 và 30 của Luật Đầu tư. 


2. Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.


Điều 24. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tư có dự án đầu tư, kể cả dự án đầu tư mở rộng, thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan. 


Điều 25. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu

1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2. Nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Điều 26. Ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước 


Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Điều 27. Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư 


Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư.


Điều 28. Điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư 


1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó và có quyền đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. 


2. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện ưu đãi đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.

Điều 29. Áp dụng ưu đãi đầu tư 


1. Nhà đầu tư đang được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Hợp tác xã và các luật thuế tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư đó. 


2. Nhà đầu tư có dự án đầu tư đang được triển khai và thuộc đối tượng quy định tại Điều 24 Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư trong thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 

3. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi và ưu đãi mới trong thời gian ưu đãi còn lại (nếu có) kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu lực.


4. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định này.

Mục II

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ


Điều 30. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ


1. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ. 


Giá trị của công nghệ dùng để góp vốn hoặc giá trị của công nghệ được chuyển giao do các bên thoả thuận và được quy định tại hợp đồng chuyển giao công nghệ.


2. Chính phủ khuyến khích việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và  sử dụng công nghệ. 


3. Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã đầu tư vào nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ.

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên chuyển giao công nghệ, quy trình và  thủ tục chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.


Điều 31. Hỗ trợ đào tạo

1. Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ nhà đầu tư lập quỹ hỗ trợ đào tạo từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài như sau:

a) Quỹ hỗ trợ đào tạo được thành lập không vì mục đích lợi nhuận; được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

b) Chi phí đào tạo của tổ chức kinh tế được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


2. Chính phủ hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các tổ chức kinh tế thông qua chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực. 

3. Chính phủ có kế hoạch, chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 32. Hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ đầu tư

1. Chính phủ hỗ trợ đầu tư phát triển đối với dự án đáp ứng các điều kiện sau:


a) Dự án thuộc ngành, lĩnh vực quan trọng trong chương trình kinh tế lớn có tác động trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững nhưng không được ngân sách nhà nước cấp phát và không được ngân hàng thương mại cho vay theo điều kiện thông thường vì có yếu tố rủi ro;


b) Phù hợp với quy định của pháp luật; 

c) Phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


2. Việc hỗ trợ tín dụng đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

3. Chính phủ khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế thực hiện các dịch vụ hỗ trợ đầu tư sau:


a) Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý;


b) Tư vấn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;


c) Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật và kỹ năng quản lý;


d) Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học - kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế, xã hội mà nhà đầu tư yêu cầu;


đ) Tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;


e) Thành lập, tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; 


g) Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 33. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

1. Chính phủ khuyến khích và có chính sách ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.


2. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,    các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Điều 34. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất

1. Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, nguyên tắc, hạn mức và hạng mục công trình được hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho một số địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để cùng nhà đầu tư đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp và khu chế xuất.


2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ nhà đầu tư đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Điều 35. Phương thức đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất

1. Việc đầu tư, kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất được thực hiện bởi một hoặc nhiều nhà đầu tư; phải bảo đảm phù hợp và thống nhất với quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của từng nhà đầu tư.


2. Đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc cho phép thành lập đơn vị sự nghiệp có thu làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất. 


Điều 36. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghệ cao

1. Chính phủ dành nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để hỗ trợ đối với các trường hợp sau:


a) Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài các khu chức năng và các công trình dịch vụ công cộng quan trọng trong khu kinh tế; 


b) Bồi thường giải phóng mặt bằng trong các khu chức năng và tái định cư, tái định canh cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; 


c) Đầu tư công trình xử lý nước thải và chất thải tập trung của các khu chức năng. 


2. Chính phủ khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu kinh tế.


3. Thủ tướng Chính phủ quyết định phương thức huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu kinh tế.


4. Việc hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao thực hiện theo quy định của pháp luật về khu công nghệ cao. 


Chương V

THỦ TỤC ĐẦU TƯ  TRỰC TIẾP


Mục I

THẨM  QUYỀN CHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


Điều 37. Dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

1. Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô đầu tư trong những lĩnh vực sau: 


a) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; 


b) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; 


c) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản;


d) Phát thanh, truyền hình; 

đ) Kinh doanh casino; 


e) Sản xuất thuốc lá điếu;

g) Thành lập cơ sở đào tạo đại học;


h) Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


2. Dự án đầu tư không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam trở lên trong những lĩnh vực sau:


a) Kinh doanh điện; chế biến khoáng sản; luyện kim; 


b) Xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa; 


c) Sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

3. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau: 


a) Kinh doanh vận tải biển;


b) Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng;

c) In ấn, phát hành báo chí; xuất bản;


d) Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập.

4. Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

5. Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc  ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chủ trì, lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan để tổng hợp, trình          Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

6. Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này  thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.


Điều 38. Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:

1. Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.


2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.


Điều 39. Dự án do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư 


Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi là Ban Quản lý) thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau:


1. Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả các dự án đầu tư quy định tại Điều 37 Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.


2. Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.


Điều 40. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thực hiện trên  địa bàn quy định tại Điều 38 Nghị định này.


2. Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn   quy định tại Điều 39 Nghị định này.


3. Đối với dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn chưa được quy định thuộc quản lý hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ dự án đầu tư được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đó.

4. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư và làm các thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định này.

Điều 41. Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư

1. Mẫu Giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.


2. Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những nội dung chủ yếu sau:


a) Tên, địa chỉ của nhà đầu tư;


b) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; nhu cầu diện tích đất sử dụng;


c) Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;


d) Tổng vốn đầu tư;


đ) Thời hạn thực hiện dự án; 

e) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;


g) Xác nhận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (nếu có).


3. Nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì Giấy chứng nhận đầu tư có nội dung bao gồm nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Nhà đầu tư trong nước trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này có yêu cầu thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo như quy định tại khoản 3 Điều này.


Mục II

CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ


Điều 42. Dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư 


1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. 


2. Nhà đầu tư trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 43 Nghị định này. 


Điều 43. Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước 


1. Nhà đầu tư trong nước phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc các trường hợp sau:


a) Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư;


b) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định này. 


2. Nhà đầu tư đăng ký đầu tư tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư quy định tại Điều 40 Nghị định này.


3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư trao giấy biên nhận ngay sau khi nhận được văn bản đăng ký đầu tư. 


4. Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc  xác nhận ưu đãi đầu tư thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào nội dung văn bản đăng ký đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký đầu tư hợp lệ.


5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.


Điều 44. Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Dự án có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư như sau:


1. Hồ sơ đăng ký đầu tư gồm:


a) Văn bản đăng ký đầu tư (theo mẫu); 


b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;


c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm). 


2. Đối với trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 


3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư, hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập tổ chức kinh tế gắn với dự án đầu tư) và cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không được yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ nào khác. 


4. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.


Điều 45. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

1. Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm:


a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu); 


b) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;


c) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm); 


d) Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường; 


đ) Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ngoài hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:


a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;


b) Hợp đồng liên doanh đối với hình thức thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. 


3. Nội dung thẩm tra: 


a) Sự phù hợp với: quy hoạch kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. 


Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch hoặc chưa có trong quy hoạch nêu trên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quy hoạch;


b) Nhu cầu sử dụng đất: diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; 


c) Tiến độ thực hiện dự án: tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án; 


d) Giải pháp về môi trường: đánh giá các yếu tố tác động đến môi trường và giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật về môi trường.

Điều 46. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

1. Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm: 


a) Hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 44 Nghị định này; 


b) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo    Nghị định này.


2. Nội dung thẩm tra: 


a) Thẩm tra khả năng đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan; 


Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thẩm tra khả năng đáp ứng các điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này; 


Trường hợp các điều kiện đầu tư đã được pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan;

b) Đối với dự án đầu tư trong nước, nếu dự án đã đáp ứng các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình đăng ký đầu tư quy định tại Điều 43 Nghị định này.

Điều 47. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

1. Hồ sơ thẩm tra đầu tư gồm: 


a) Hồ sơ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 45 Nghị định này;  

b) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường quy định đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.


2. Nội dung thẩm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 45 và khoản 2 Điều 46 Nghị định này.


Điều 48. Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

1. Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc.


2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan.


Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 


3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình. 


4. Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về chủ trương đầu tư.


5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý, Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư. 


6. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


7. Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.  


8. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.


Điều 49. Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư; nộp cho Ban Quản lý 4 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.


Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 


3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.


4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.  


Đối với dự án do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.

Điều 50. Thẩm quyền của Bộ quản lý ngành đối với việc thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư 


1. Các Bộ quản lý ngành thẩm tra việc đáp ứng điều kiện đầu tư, quy hoạch đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và Điều 82 của Luật Đầu tư.


2. Căn cứ vào quy định tại các Điều 29 và 82 của Luật Đầu tư, các Bộ quản lý ngành soạn thảo điều kiện đầu tư trình Chính phủ ban hành; xây dựng quy hoạch và phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.


Điều kiện đầu tư và quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


Mục III

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Điều 51. Điều chỉnh dự án đầu tư 


1. Khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Việc điều chỉnh dự án đầu tư thực hiện theo một trong các quy trình sau:


a) Không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư;


b) Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;


c) Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư.


3. Các dự án đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh hoặc thẩm tra điều chỉnh gồm:


a) Các dự án không điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn;

b) Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;


c) Các dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thay đổi mục tiêu, địa điểm đầu tư. 

Điều 52. Đăng ký điều chỉnh và thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

1. Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:


a) Dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà sau khi điều chỉnh, dự án đó có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định này; dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà sau khi điều chỉnh, dự án đó không thay đổi mục tiêu và vẫn đáp ứng các điều kiện đầu tư quy định đối với dự án đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 51 Nghị định này;

b) Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:


a) Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh gồm các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án đó thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường  hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài);

c) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thẩm tra những nội dung điều chỉnh và cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

d) Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh trở thành dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

đ) Trường hợp nội dung điều chỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan trước khi cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 


3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan.


Mục IV

QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Điều 53. Nội dung liên quan đến hồ sơ của dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hình thức liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh, ngoài các nội dung hồ sơ quy định tại các Điều 44, 45, 46 và 47 Nghị định này thì nội dung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện theo quy định tại các  Điều 54 và 55 Nghị định này.

Điều 54. Nội dung của hợp đồng liên doanh

Hợp đồng liên doanh có những nội dung chủ yếu sau đây:


1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân đầu tư tham gia liên doanh và người đại diện theo pháp luật của các bên liên doanh; tên, địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh.


2. Loại hình doanh nghiệp.


3. Lĩnh vực, ngành nghề và phạm vi kinh doanh.


4. Vốn điều lệ, phần góp vốn của mỗi bên, phương thức, tiến độ góp vốn điều lệ.


5. Tiến độ thực hiện dự án.


6. Thời hạn hoạt động của dự án.


7. Địa điểm thực hiện dự án.

8. Quyền và nghĩa vụ của các bên liên doanh.


9. Các nguyên tắc quản lý tài chính; phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong kinh doanh.


10. Thể thức sửa đổi và chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng, điều kiện chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp.


11. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.


Ngoài các nội dung trên, các bên liên doanh có quyền thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng liên doanh nhưng không trái với quy định của pháp luật.


Hợp đồng liên doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên liên doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng liên doanh có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 55. Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh có những nội dung chủ yếu sau:


1. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.


2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh.


3. Đóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả đầu tư, kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng.


4. Tiến độ thực hiện dự án.

5. Thời hạn hợp đồng.


6. Quyền, nghĩa vụ của các bên hợp doanh.


7. Các nguyên tắc tài chính.


8. Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng.


9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp. 


Ngoài các nội dung trên, các bên hợp doanh có quyền thỏa thuận những nội dung khác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh nhưng không trái với quy định của pháp luật. 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký tắt vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


Điều 56. Thủ tục đầu tư trực tiếp theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại Điều 10 Nghị định này thực hiện thủ tục như sau:

1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam thì doanh nghiệp đó làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

2. Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại các Điều 51 và 52 Nghị định này.

3. Trường hợp nhà đầu tư góp vốn để đầu tư thì phải làm thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.


4. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định này. Hồ sơ sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm:


a) Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp gồm các nội dung: tên, địa chỉ và người đại diện của nhà đầu tư nước ngoài sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện, vốn điều lệ và lĩnh vực hoạt động của doanh bị sáp nhập, mua lại; tóm tắt thông tin về nội dung sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; đề xuất (nếu có);


b) Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp;


c) Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại; thủ tục và điều kiện sáp nhập, mua lại doanh nghiệp; phương án sử dụng lao động; thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển giao tài sản, chuyển vốn, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập, mua lại; thời hạn thực hiện việc sáp nhập, mua lại; trách nhiệm của các bên;


d) Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại;


đ) Dự thảo điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại (nếu có sự thay đổi).


e) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài gồm: bản sao quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức kinh tế; bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.

Điều 57. Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư có dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại  Việt Nam có quyền chuyển đổi hình thức đầu tư sang hình thức đầu tư khác quy định tại Điều 21 của Luật Đầu tư.


2. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện việc chuyển đổi theo quy định riêng của Chính phủ về đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư của dự án có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau:


a) Việc chuyển đổi hình thức đầu tư gắn với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh phải gửi cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư. Hồ sơ chuyển đổi hình thức đầu tư bao gồm: văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư; quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư; dự thảo điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi; hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);

c) Quyết định của hội đồng thành viên doanh nghiệp liên doanh hoặc quyết định của nhà đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài); thoả thuận của các bên hợp doanh (đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư phải thông báo cho các chủ nợ và người lao động biết trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định;

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho nhà đầu tư.


Mục V

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 

ĐỂ ĐẦU TƯ, KINH DOANH


Điều 58. Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

1. Dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước quy định dưới đây phải được cấp có thẩm quyền thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư:


a) Vốn ngân sách nhà nước;


b) Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;


c) Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh;


d) Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;


đ) Vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ thẩm tra đầu tư.


Điều 59. Cơ quan thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn ngân sách nhà nước tổ chức thẩm định và chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.


2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam tổ chức thẩm định và quyết định dự án được hưởng tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

3. Bộ Tài chính tổ chức thẩm định và quyết định việc bảo lãnh nhà nước đối với dự án đầu tư sử dụng vốn tín dụng thuộc danh mục được Nhà nước bảo lãnh. 


4. Hội đồng quản trị của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khác hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước không có Hội đồng quản trị tổ chức thẩm định và quyết định đối với việc sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước để đầu tư.


5. Thẩm quyền thẩm định chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


6. Cơ quan thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định và thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết về quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư. 

Điều 60. Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước 

Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư gồm:


1. Văn bản đề nghị sử dụng vốn nhà nước của chủ đầu tư gửi cơ quan thẩm định tương ứng với từng nguồn vốn quy định tại Điều 59 Nghị định này.


2. Bản giải trình về đề nghị sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, gồm các nội dung chính sau:


a) Tên dự án;


b) Mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án;


c) Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;


d) Vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; phần vốn nhà nước tham gia vào dự án;

đ) Thuyết minh về sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thuyết minh về sự phù hợp trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư;


e) Hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội;


g) Thuyết minh về khả năng thu hồi vốn đầu tư, khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có);


h) Thời hạn của dự án đầu tư;


i) Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


Điều 61. Nội dung thẩm định dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước 

Nội dung thẩm định gồm: 


1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ (của cả nước hoặc của vùng hoặc của lãnh thổ) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


2. Sự phù hợp của việc đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước; mục tiêu đầu tư, hiệu quả đầu tư; phương thức quản lý phù hợp với từng nguồn vốn và loại dự án đầu tư. 


3. Sự phù hợp với chính sách hỗ trợ đầu tư (nếu có).


4. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư; thời hạn của dự án đầu tư.


5. Khả năng thu hồi vốn đầu tư; khả năng hoàn trả vốn vay và phương án hoàn trả vốn vay (nếu có).


6. Hiệu quả đầu tư, bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Chương VI

QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH

Điều 62. Triển khai dự án đầu tư 


Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, về môi trường, về lao động, về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.


Điều 63. Triển khai thực hiện dự án đầu tư gắn với xây dựng

Nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đầu tư có xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý xây dựng.


Điều 64. Thuê quản lý

1. Nhà đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân để quản lý đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh theo yêu cầu hoạt động của mình.


2. Việc thuê tổ chức, cá nhân quản lý được thực hiện thông qua hợp đồng ký giữa nhà đầu tư với tổ chức, cá nhân. 


Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân được quy định trong hợp đồng.


Phí quản lý do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và được tính vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

3. Việc thuê tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ quản lý phải bảo đảm phù hợp với quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


4. Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ quản lý phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan. 


Điều 65. Chuyển nhượng vốn

1. Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng vốn của mình trong doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký thành viên, đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chuyển nhượng vốn để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 


2. Điều kiện chuyển nhượng vốn: 

a) Bảo đảm các yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và pháp luật có liên quan;


b) Bảo đảm tỷ lệ và các điều kiện phù hợp với quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;


c) Việc chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.


Điều 66. Chuyển nhượng dự án

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định này.

2. Trường hợp chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục chuyển nhượng vốn quy định tại Điều 65 Nghị định này.


3. Trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện và thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp quy định tại Điều 56 Nghị định này.  

4. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư đó thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định này.


5. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án; hợp đồng chuyển nhượng dự án; văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng; báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


6. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới (đối với trường hợp chưa có Giấy chứng nhận đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Điều 67. Tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 


1. Nhà đầu tư khi tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà làm thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư đã cam kết thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


2. Trường hợp cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư không chấp nhận việc tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án thì phải có văn bản trả lời cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của nhà đầu tư.


Trường hợp hoạt động trở lại, nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước quản lý đầu tư.


Điều 68. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

1. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Luật Đầu tư.


2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án trong trường hợp:


a) Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 67 Nghị định này;


b) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.


3. Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài về việc chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào quyết định, bản án của toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động.


4. Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ quyết định chấm dứt dự án đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan.


Điều 69. Thanh lý dự án đầu tư 


1. Trong quá trình hoạt động đầu tư nếu dự án đầu tư chấm dứt theo các điều kiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 65 của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư, làm thủ tục thanh lý dự án đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư như sau:


a) Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng;


b) Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.


3. Thời hạn thanh lý dự án đầu tư không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý dự án đầu tư được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng. 


Sau khi kết thúc việc thanh lý, nhà đầu tư phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.


4. Trường hợp các nhà đầu tư trong tổ chức kinh tế có tranh chấp dẫn tới  không thực hiện được việc thanh lý dự án đầu tư trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này thì tranh chấp được đưa ra giải quyết tại toà án, trọng tài theo quy định của pháp luật.


5. Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu tổ chức kinh tế không có khả năng thanh toán các khoản nợ thì việc thanh lý sẽ chấm dứt và được xử lý theo quy định của pháp luật về phá sản.


Điều 70. Kho bảo thuế

1. Đối với khu chế xuất, khu công nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất hàng xuất khẩu được lập kho bảo thuế để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Hàng hoá đưa vào kho bảo thuế thuộc diện chưa phải nộp thuế nhập khẩu.


Việc thành lập kho bảo thuế và điều kiện lập kho bảo thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.


2. Hàng hoá đưa vào kho bảo thuế không được bán tại thị trường Việt Nam. Trường hợp hàng hoá đó không thuộc diện cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, nếu bán tại thị trường Việt Nam thì nhà đầu tư phải làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan, nộp thuế nhập khẩu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.


3. Hàng hoá đưa vào kho bảo thuế nếu bị hư hỏng, giảm phẩm chất không đáp ứng yêu cầu sản xuất thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu huỷ. Việc tiêu huỷ phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và pháp luật về môi trường.


Chương VII

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ

Điều 71. Nội dung, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

1. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư bao gồm:

a) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư phát triển để huy động và điều tiết các nguồn lực cho đầu tư phát triển;

b) Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư; xây dựng các tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến hoạt động đầu tư; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư; tổng hợp, kiến nghị hoặc huỷ bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp hoặc do các cấp ban hành không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung không phù hợp;

c) Thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế, đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định pháp luật về điều ước quốc tế;

d) Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng hệ thống thông tin quốc gia phục vụ hoạt động đầu tư;

đ) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; quản lý thống nhất hoạt động đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

e) Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đầu tư đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và hoạt động của nhà đầu tư;

g) Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư trong quá trình hoạt động đầu tư;

h) Đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế vĩ mô của hoạt động đầu tư;

i) Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong quản lý hoạt động đầu tư;

k) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tăng cường năng lực quản lý đầu tư cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp;

l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư theo thẩm quyền. Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động đầu tư hoặc xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.



2. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư:

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư trong phạm vi cả nước; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế; ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư; phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư cho các Bộ, ngành và địa phương;

b) Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương thực hiện luật pháp, chính sách về đầu tư; phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt quy hoạch; quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; quyết định hoặc cho phép thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động đầu tư vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành và địa phương;

c) Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế có chương trình đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư;

d) Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ban Quản lý có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn hoạt động đầu tư trong lĩnh vực và địa bàn theo thẩm quyền; bảo đảm thủ tục đầu tư minh bạch, đơn giản, đúng thời hạn;

đ) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không được ban hành các văn bản quy định lĩnh vực cấm đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và các ưu đãi đầu tư không đúng với quy định của pháp luật.


Điều 72. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và rà soát các văn bản pháp luật, chính sách về đầu tư. Hướng dẫn, phổ biến, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư. Ban hành các mẫu văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư để áp dụng trong phạm vi cả nước.

2. Tổ chức, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng, tổng hợp trình Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển; quy hoạch tổng thể quốc gia về phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 


3. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc lập danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tham mưu về việc bổ sung quy hoạch đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ không nằm trong quy hoạch; có ý kiến với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về sự cần thiết của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

4. Thẩm tra các dự án đầu tư quan trọng quốc gia và dự án đầu tư khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


5. Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình quốc gia về vận động xúc tiến đầu tư; phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư; đặt đại diện tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài; thực hiện quản lý quỹ xúc tiến đầu tư quốc gia.

6. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đàm phán và trình Chính phủ ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động đầu tư; thực hiện hợp tác quốc tế về hoạt động đầu tư.


7. Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường năng lực quản lý đầu tư cho hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư các cấp.


8. Phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức hoạt động thống kê về đầu tư theo quy định của pháp luật về thống kê; tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia phục vụ hoạt động đầu tư. 

9. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư. 

10. Đánh giá hiệu quả kinh tế -  xã hội của hoạt động đầu tư.


11. Kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động đầu tư theo thẩm quyền; xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành đối với hoạt động đầu tư; kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quá trình đầu tư.

12. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp tình hình hoạt động đầu tư và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 73. Quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Tài chính 


1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư; hướng dẫn trình tự, thủ tục về hỗ trợ và hưởng ưu đãi đầu tư thuộc thẩm quyền.


2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã cấp phép.


3. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến tài chính, bảo lãnh về tài chính của Chính phủ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và hải quan liên quan đến hoạt động đầu tư. 


5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí, thủ tục hải quan, quản lý tài chính và hoạt động tài chính khác.


Điều 74. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của  Bộ Thương mại 


1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách về thương mại liên quan đến hoạt động đầu tư.


2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã cấp phép.


3. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; công bố các điều kiện cam kết liên quan đến đầu tư trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động thương mại liên quan đến hoạt động đầu tư. 


5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động thương mại của dự án đầu tư.


Điều 75. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của  Bộ Tài nguyên và Môi trường 


1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động đầu tư. 


2. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trường của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý tài nguyên và môi trường liên quan đến hoạt động đầu tư.


4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.


Điều 76. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của  Bộ Khoa học và Công nghệ 


1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về khoa học công nghệ liên quan đến hoạt động đầu tư; trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ cao.


2. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về khoa học và công nghệ liên quan đến hoạt động đầu tư.


4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của dự án đầu tư.


Điều 77. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của  Bộ Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng.

2. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về xây dựng của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm về xây dựng liên quan đến hoạt động đầu tư.


4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng đối với dự án đầu tư.


Điều 78. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 


1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách và hướng dẫn thực hiện các quy định về tín dụng và quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư.


2. Cấp phép hoạt động đối với dự án trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền; kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của các dự án đã được cấp phép.


3. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến tín dụng và quản lý ngoại hối của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


4. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về tín dụng và quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư.


5. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tín dụng và quản lý ngoại hối của dự án đầu tư.


Điều 79. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của các Bộ quản lý ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công, cụ thể như sau:


1. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư.


2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng và ban hành pháp luật, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện. 


3. Trình Chính phủ ban hành các điều kiện đầu tư đối với lĩnh vực đầu tư có điều kiện thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật. 


4. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành; tổ chức vận động, xúc tiến đầu tư chuyên ngành.


5. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện đầu tư, danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành.


6. Thẩm tra và có ý kiến bằng văn bản về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.


7. Kiểm tra, thanh tra, giám sát chuyên ngành việc đáp ứng các điều kiện đầu tư và quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.


8. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành liên quan và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án đầu tư trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành quản lý của mình.


Điều 80. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư của  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương; tổ chức vận động và xúc tiến đầu tư​.


2. Chủ trì tổ chức việc đăng ký đầu tư, thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trước thời hạn đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.


3. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo các nội dung chủ yếu sau:


a) Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, quan hệ lao động tiền lương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; chủ trì hoặc tham gia cùng các Bộ, ngành thực hiện thanh tra các dự án đầu tư trên địa bàn;


b) Tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giám sát việc sử dụng đất; 

c) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;


d) Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn.

4. Chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý tổng hợp để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động đầu tư trên địa bàn. 


Điều 81. Quyền hạn, trách nhiệm quản lý về đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

1. Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.


2. Thực hiện việc đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.


3. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.


4. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.


6. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, gửi báo cáo về hoạt động đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Điều 82. Tổ chức bộ máy của Ban Quản lý 


1. Ban Quản lý là cơ quan quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Quản lý là cơ quan do Thủ t​ướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ tr​ưởng Bộ Nội vụ; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, ch​ương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác).

2. Các cơ quan chuyên ngành thương mại, tài chính, hải quan và các cơ quan cần thiết khác có đại diện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế để giải quyết các công việc liên quan tới lĩnh vực quản lý của mình.


3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Ban Quản lý do Thủ tướng Chính phủ quy định.


Điều 83. Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư

1. Hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung sau: 


a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế;


b) Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư;


c) Tổ chức các cơ sở xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 


d) Xây dựng danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư; danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành và địa phương phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.


2. Căn cứ vào chiến lược, kế hoạch, thu hút vốn đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư lập kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện.


3. Kinh phí xúc tiến đầu tư của các cơ quan nhà nước được cấp từ ngân sách và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư và dự toán kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 


Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư và quản lý tài chính về hoạt động xúc tiến đầu tư.


Điều 84. Thanh tra hoạt động đầu tư và xử lý vi phạm về đầu tư

1. Phạm vi thanh tra đầu tư, tổ chức và hoạt động thanh tra đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và quy định pháp luật về thanh tra đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và dự án đầu tư.


2. Hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư và việc xử lý vi phạm về đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.


Điều 85. Giải quyết tranh chấp

Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 86. Áp dụng pháp luật đối với dự án đang thực hiện đầu tư trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực

1. Dự án đầu tư trong nước đã thực hiện trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực không phải làm thủ tục đăng ký hoặc thẩm tra đầu tư; trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì làm thủ tục theo quy định của Chính phủ về đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước khi Luật Đầu tư có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Điều 88 của Luật Đầu tư, Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và quy định của Chính phủ về đăng ký lại và chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


Điều 87. Áp dụng đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp tư nhân; đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và các lĩnh vực có tác động đến công cộng

Căn cứ vào quy định của Luật Đầu tư, Nghị định này và pháp luật về doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư thành lập doanh nghiệp tư nhân của nhà đầu tư nước ngoài; quy định về việc ký quỹ, bảo hiểm khách hàng đối với đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác có tác động đến công cộng.


Điều 88. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này bãi bỏ: 

a) Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định  số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;


b) Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);


c) Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004   sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

d) Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 

đ) Các quy định khác về đầu tư trái với quy định của Nghị định này.


3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ 


 THỦ TƯỚNG

    Nguyễn Tấn Dũng

Phụ lục I

DANH MỤC LĨNH VỰC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

_________


A. Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo  


1. Sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu   quý hiếm.   


2. Sản xuất thép cao cấp, hợp kim, kim loại đặc biệt, sắt xốp, phôi thép.


3. Đầu tư xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật, địa nhiệt, thủy triều. 


4. Sản xuất thiết bị y tế trong công nghệ phân tích và công nghệ chiết xuất trong y học; dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật.


5. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học để sản xuất thuốc chữa bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc tế; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh.

6. Sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, viễn thông, internet và sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.


7. Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin. 

8. Đầu tư sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, kiểm soát an toàn quá trình sản xuất công nghiệp; rô bốt công nghiệp. 


II. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới

9. Trồng, chăm sóc rừng.


10. Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hoá, vùng nước chưa được khai thác.


11. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.


12. Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng, vật nuôi mới và có hiệu quả kinh tế cao.

13. Sản xuất, khai thác và tinh chế muối.

III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao

14. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng dụng công nghệ sinh học.


15. Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.

16. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

17. Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.


IV. Sử dụng nhiều lao động

18. Dự án sử dụng thường xuyên từ 5.000 lao động trở lên.


V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng và các dự án quan trọng

19. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 


VI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục và thể thao

20. Đầu tư xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy, cai nghiện thuốc lá.


21. Đầu tư thành lập cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh. 


22. Đầu tư thành lập trung tâm lão khoa, hoạt động cứu trợ tập trung, chăm sóc người tàn tật, trẻ mồ côi.


23. Đầu tư xây dựng: trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao và đào tạo, huấn luyện thể thao cho người tàn tật; xây dựng cơ sở thể thao có thiết bị, phương tiện luyện tập và thi đấu đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế.


VII. Những lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác 

24. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) chiếm 25% doanh thu trở lên.


25. Dịch vụ cứu hộ trên biển.


26. Đầu tư xây dựng chung cư cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên và xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội. 


B. Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

I. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo 


1. Sản xuất: vật liệu cách âm, cách điện, cách nhiệt cao; vật liệu tổng hợp thay thế gỗ; vật liệu chịu lửa; chất dẻo xây dựng; sợi thuỷ tinh; xi măng đặc chủng.   


2. Sản xuất kim loại màu, luyện gang.


3. Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại.


4. Đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện. 


5. Sản xuất trang thiết bị y tế, xây dựng kho bảo quản dược phẩm, dự trữ thuốc chữa bệnh cho người đề phòng thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.


6. Sản xuất thiết bị kiểm nghiệm độc chất trong thực phẩm.


7. Phát triển công nghiệp hoá dầu.


8. Sản xuất than cốc, than hoạt tính.


9. Sản xuất: thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh; thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật, thủy sản; thuốc thú y. 


10. Nguyên liệu thuốc và thuốc phòng chống các bệnh xã hội; vắc xin; sinh phẩm y tế; thuốc từ dược liệu; thuốc đông y. 

11. Đầu tư xây dựng cơ sở thử nghiệm sinh học, đánh giá tính khả dụng của thuốc; cơ sở dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng thuốc, nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu. 

12. Phát triển nguồn dược liệu và sản xuất thuốc từ dược liệu; dự án nghiên cứu, chứng minh cơ sở khoa học của bài thuốc đông y và xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm bài thuốc đông y; khảo sát, thống kê các loại dược liệu làm thuốc; sưu tầm, kế thừa và ứng dụng các bài thuốc đông y, tìm kiếm, khai thác sử dụng dược liệu mới.  


13. Sản xuất sản phẩm điện tử.


14. Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, mỏ, năng lượng, xi măng; sản xuất thiết bị nâng hạ cỡ lớn; sản xuất máy công cụ gia công kim loại, thiết bị luyện kim.


15. Đầu tư sản xuất khí cụ điện trung, cao thế, máy phát điện cỡ lớn.


16. Đầu tư sản xuất động cơ diezen; đầu tư sản xuất và sửa chữa, đóng tàu thuỷ; thiết bị phụ tùng cho các tàu vận tải, tàu đánh cá; sản xuất máy, phụ tùng ngành động lực, thủy lực, máy áp lực.


17. Sản xuất: thiết bị, xe, máy xây dựng; thiết bị kỹ thuật cho ngành vận tải; đầu máy xe lửa, toa xe.


18. Đầu tư sản xuất máy công cụ, máy móc, thiết bị, phụ tùng, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu.


19. Đầu tư sản xuất thiết bị, máy cho ngành dệt, ngành may, ngành da.


II. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới 


20. Trồng cây dược liệu.


21. Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.


22. Sản xuất nước hoa quả đóng chai, đóng hộp. 


23. Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản.  


24. Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.


25. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng và vật nuôi. 


III. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao

26. Sản xuất thiết bị ứng phó, xử lý tràn dầu.


27. Sản xuất thiết bị xử lý chất thải.


28. Đầu tư xây dựng cơ sở, công trình kỹ thuật: phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất; đầu tư thành lập viện nghiên cứu.

IV. Sử dụng nhiều lao động

29. Dự án sử dụng thường xuyên từ 500 lao động đến 5.000 lao động.


V. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng

30. Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và phục vụ đời sống cộng đồng nông thôn. 


31. Đầu tư kinh doanh hạ tầng và đầu tư sản xuất trong cụm công nghiệp, điểm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn. 


32. Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.


33. Xây dựng, cải tạo cầu, đường bộ, cảng hàng không, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đỗ xe; mở thêm các tuyến đường sắt.


34. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung ở địa bàn thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.


VI. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc

35. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học.  


36. Thành lập bệnh viện dân lập, bệnh viện tư nhân. 


37. Xây dựng: trung tâm thể dục, thể thao, nhà tập luyện, câu lạc bộ thể dục thể thao; cơ sở sản xuất, chế tạo, sửa chữa trang thiết bị, phương tiện tập luyện thể dục thể thao.


38. Thành lập: nhà văn hoá dân tộc; đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; rạp hát, trường quay, cơ sở in tráng phim, rạp chiếu phim; sản xuất, chế tạo, sửa chữa nhạc cụ dân tộc; duy tu, bảo tồn bảo tàng, nhà văn hoá dân tộc và các trường văn hóa nghệ thuật.


39. Đầu tư xây dựng: khu du lịch quốc gia, khu du lịch sinh thái; khu công viên văn hóa có các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.


VII. Phát triển ngành nghề truyền thống

40. Xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm và các sản phẩm văn hóa.


VIII. Những lĩnh vực sản xuất và dịch vụ khác 


41. Cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập và ứng dụng internet, các điểm truy cập điện thoại công cộng tại địa bàn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. 


42. Phát triển vận tải công cộng bao gồm: vận tải bằng phương tiện tàu biển, máy bay; vận tải bằng đường sắt; vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên; vận tải bằng phương tiện thủy nội địa chở khách hiện đại, tốc độ cao; vận tải bằng công-ten-nơ.

43. Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi nội thị. 


44. Đầu tư xây dựng chợ loại I, khu triển lãm. 


45. Sản xuất đồ chơi trẻ em.


46. Hoạt động huy động vốn, cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân.


47. Tư vấn pháp luật, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.


48. Sản xuất các loại nguyên liệu thuốc trừ sâu bệnh.


49. Sản xuất hoá chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hoá chất chuyên dùng, thuốc nhuộm.


50. Sản xuất nguyên liệu chất tẩy rửa, phụ gia cho ngành hoá chất.


51. Sản xuất giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước; sản xuất bột giấy.


52. Dệt vải, hoàn thiện các sản phẩm dệt; sản xuất tơ, sợi các loại; thuộc, sơ chế da.


53. Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.


Phụ lục II

DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 


ngày 22  tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

__________


		STT

		Tỉnh

		Địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

		Địa bàn có điều kiện

kinh tế - xã  hội  khó khăn



		1

		Bắc Kạn

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		2

		Cao Bằng

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		3

		Hà Giang

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		4

		Lai Châu

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		5

		Sơn La

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		6

		Điện Biên

		Toàn bộ các huyện và thành phố Điện Biên

		



		7

		Lào Cai

		Toàn bộ các huyện 

		Thành phố Lào Cai 



		8

		Tuyên Quang

		Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa

		Các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang



		9

		Bắc Giang

		Huyện Sơn Động

		Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa



		10

		Hoà Bình

		Các huyện Đà Bắc, Mai Châu

		Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy



		11

		Lạng Sơn

		Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

		Các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng 



		12

		Phú Thọ

		Các huyện Thanh Sơn, Yên Lập

		Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy



		13

		Thái Nguyên

		Các huyện Võ Nhai, Định Hóa

		Các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ



		14

		Yên Bái

		Các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu

		Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ



		15

		Quảng Ninh

		Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh.

		Huyện Vân Đồn



		16

		Hải Phòng

		Các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cát Hải

		



		17

		Hà Nam

		

		Các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm



		18

		Nam Định

		

		Các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng



		19

		Thái Bình

		

		Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải



		20

		Ninh Bình

		

		Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô



		21

		Thanh Hoá

		Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lạc, Như Thanh, Như Xuân

		Các huyện Thạch Thành, Nông Cống






		22

		Nghệ An

		Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn

		Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương



		23

		Hà Tĩnh

		Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

		Các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc



		24

		Quảng Bình

		Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch

		Các huyện còn lại 



		25

		Quảng Trị

		Các huyện Hướng Hóa, Đắc Krông

		Các huyện còn lại



		26

		Thừa Thiên Huế

		Huyện A Lưới, Nam Đông

		Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang



		27

		Đà Nẵng

		Huyện đảo Hoàng Sa

		



		28

		Quảng Nam

		Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành và đảo Cù Lao Chàm

		Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên



		29

		Quảng Ngãi

		Các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, Tây Trà và huyện đảo Lý Sơn

		Các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh



		30

		Bình Định

		Các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn

		Các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ



		31

		Phú Yên

		Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa

		Các huyện Sông Cầu, Tuy Hòa, Tuy An



		32

		Khánh Hoà

		Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh

		Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh



		33

		Ninh Thuận

		Toàn bộ các huyện

		



		34

		Bình Thuận

		Huyện đảo Phú Quý

		Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam



		35

		Đắk Lắk

		Toàn bộ các huyện  

		



		36

		Gia Lai

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		37

		Kom Tum

		Toàn bộ các huyện và thị xã

		



		38

		Đắk Nông

		Toàn bộ các huyện 

		



		39

		Lâm Đồng

		Toàn bộ các huyện 

		Thị xã Bảo Lộc



		40

		Bà Rịa - Vũng Tàu

		Huyện đảo Côn Đảo

		Huyện Tân Thành



		41

		Tây Ninh

		Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu

		Các huyện còn lại



		42

		Bình Phước

		Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp

		Các huyện Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành



		43

		Long An

		

		Các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.



		44

		Tiền Giang

		Huyện Tân Phước

		Các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây



		45

		Bến Tre

		Các huyện Thạnh Phú, Ba Chi, Bình Đại

		Các huyện còn lại



		46

		Trà Vinh

		Các huyện Châu Thành, Trà Cú

		Các huyện Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần



		47

		Đồng Tháp

		Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười

		Các huyện còn lại



		48

		Vĩnh Long

		

		Huyện Trà Ôn



		49

		Sóc Trăng

		Toàn bộ các huyện

		Thị xã Sóc Trăng



		50

		Hậu Giang

		Toàn bộ các huyện

		Thị xã Vị Thanh 



		51

		An Giang

		Các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Tân Châu, Tịnh Biên

		Các huyện còn lại



		52

		Bạc Liêu

		Toàn bộ các huyện 

		Thị xã Bạc Liêu



		53

		Cà Mau

		Toàn bộ các huyện

		Thành phố Cà Mau



		54

		Kiên Giang

		Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh

		Thị xã Hà Tiên, thị xã Rạch Giá



		55

		Địa bàn khác

		Các khu công nghệ cao, khu kinh tế hưởng ưu đãi theo Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ

		Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ





Phụ lục III

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CÓ ĐIỀU KIỆN 

ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 


ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

__________


1. Phát thanh, truyền hình.


2. Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.


3. Khai thác, chế biến khoáng sản.


4. Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.


5. Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.


6. Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.


7. Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.


8. Đánh bắt hải sản.


9. Sản xuất thuốc lá.


10. Kinh doanh bất động sản.


11. Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.


12. Giáo dục, đào tạo.


13. Bệnh viện, phòng khám.

14. Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.


Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư quy định tại Phụ lục này phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Phụ lục IV

DANH MỤC LĨNH VỰC CẤM ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP 


ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ)

__________


I. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng

1. Sản xuất, chế biến các chất ma túy.

2. Đầu tư kinh doanh dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.


3. Đầu tư trong lĩnh vực thám tử tư, điều tra.


II. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam


4. Các dự án xây dựng trong khuôn viên của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia; các dự án làm ảnh hưởng xấu đến kiến trúc, cảnh quan của các di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.


5. Sản xuất các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan.


6. Sản xuất đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.


7. Kinh doanh mại dâm; buôn bán phụ nữ, trẻ em.


8. Thử nghiệm sinh sản vô tính trên người.


III. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường


9. Sản xuất hóa chất bảng 1 (theo Công ước Quốc tế). 


10. Sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc không được phép sử dụng tại Việt Nam.


11. Sản xuất các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc-xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.


IV. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo quy định của các điều ước quốc tế


12. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hoặc sử dụng các tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

V. Các dự án đầu tư khác thuộc diện cấm đầu tư theo quy định của pháp luật
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